
   BỘ CÔNG THƯƠNG 
 

BẢNG SO SÁNH DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 107/2018/NĐ-CP NGÀY 15/8/2018 CỦA 
CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU THEO NGHỊ 

ĐỊNH SỐ 01/2025/NĐ-CP NGÀY 01/01/2025 CỦA CHÍNH PHỦ VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

Quy định tại Nghị định số 107/2018/NĐ-CP của 
Chính phủ được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Nghị định số 01/2025/NĐ-CP  
Dự thảo Nghị định thay thế Thuyết minh 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Nghị định này quy định về kinh doanh xuất 

khẩu thóc, gạo các loại (sau đây gọi chung là gạo). 
2. Hoạt động nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm 

xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh, gia công gạo 
cho nước ngoài; hoạt động xuất khẩu phi mậu dịch, 
viện trợ, biếu, tặng gạo không thuộc phạm vi điều 
chỉnh của Nghị định này. 
 

Giữ nguyên quy định tại Điều 1 Nghị định 
số 107/2018/NĐ-CP 

Quy định như thế này là đã đầy 
đủ. Do đó, dự thảo Nghị định giữ 

tên gọi như cũ.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Nghị định này áp dụng đối với thương nhân 

theo quy định của Luật thương mại; các cơ quan, tổ 
chức có trách nhiệm trong quản lý, điều hành xuất 
khẩu gạo và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Giữ nguyên quy định tại Điều 2 Nghị định 
số 107/2018/NĐ-CP 

Quy định như tại Nghị định số 
107/2018/NĐ-CP đã đầy đủ. 
Thực tế trong quá trình triển khai 
thực hiện Nghị định số 
107/2018/NĐ-CP đã được sửa 
đổi, bổ sung một số điều theo 
Nghị định số 01/2025/NĐ-CP, 
không xẩy ra vướng mắc liên 
quan đến nội dung này.   

Điều 3. Quyền kinh doanh xuất khẩu gạo Điều 3. Quyền kinh doanh xuất khẩu gạo - Gạo là mặt hàng an ninh lương 
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1. Thương nhân Việt Nam thuộc mọi thành 

phần kinh tế, nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại 
Điều 4 Nghị định này và được cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo (sau đây viết 
tắt là Giấy chứng nhận), có quyền được kinh doanh 
xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định này và 
các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Thương nhân là doanh nghiệp có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận và 
thực hiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo theo 
quy định tại Nghị định này; các quy định khác có 
liên quan của pháp luật Việt Nam và cam kết của 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các 
điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là thành viên. 

3.1 Thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh xuất khẩu gạo chỉ được ủy thác 
xuất khẩu hoặc nhận ủy thác xuất khẩu từ thương 
nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
xuất khẩu gạo. 

1. Thương nhân Việt Nam thuộc mọi 
thành phần kinh tế, nếu đáp ứng đủ điều 
kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này và 
được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh xuất khẩu gạo (sau đây viết tắt 
là Giấy chứng nhận), có quyền được kinh 
doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị 
định này và các quy định khác của pháp 
luật có liên quan. 

2. Thương nhân là doanh nghiệp có 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp 
Giấy chứng nhận và thực hiện hoạt động 
kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại 
Nghị định này; các quy định khác có liên 
quan của pháp luật Việt Nam và cam kết 
của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam trong các điều ước quốc tế mà nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên. 

3. Thương nhân có Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo chỉ 
được ủy thác xuất khẩu hoặc nhận ủy thác 
xuất khẩu từ thương nhân có Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu 
gạo. 

4. Thương nhân chỉ xuất khẩu gạo 
hữu cơ, gạo đồ, gạo tăng cường vi chất 

thực, đặc biệt quan trọng cả về 
kinh tế, xã hội và là mặt hàng 
thuộc ngành nghề đầu tư kinh 
doanh có điều kiện theo quy định 
của Luật Đầu tư. Do vậy, cần có 
biện pháp quản lý xuất khẩu, 
đảm bảo an ninh lương thực, 
đảm bảo chất lượng, khả năng 
cung cấp đối tác nhập khẩu cũng 
như uy tín sản phẩm gạo Việt 
Nam trên thị trường thế giới. 
- Bộ Công Thương đơn giản hóa 
điều kiện đối với xuất khẩu gạo 
đồ, gạo hữu cơ, gạo tăng cường 
vi chất dinh dưỡng để tạo điều 
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. 
Cụ thể bỏ nội dung “Khi thực 
hiện thủ tục hải quan xuất khẩu, 
thương nhân xuất khẩu gạo hữu 
cơ, gạo đồ, gạo tăng cường vi 
chất dinh dưỡng không có Giấy 
chứng nhận chỉ cần xuất trình 
cho cơ quan Hải quan bản chính 
hoặc bản sao có chứng thực của 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền 
văn bản xác nhận, chứng nhận 
của cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền hoặc chứng thư giám định 

 
1 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định số 01/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2025. 
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dinh dưỡng không cần đáp ứng các điều 
kiện kinh doanh quy định tại điểm a, điểm 
b khoản 1, khoản 2 Điều này, được xuất 
khẩu các loại gạo này không cần có Giấy 
chứng nhận, không phải thực hiện dự trữ 
lưu thông quy định tại Điều 12 và có trách 
nhiệm báo cáo theo quy định tại khoản 2 
Điều 24 Nghị định này. 

gạo xuất khẩu do tổ chức giám 
định cấp theo quy định của pháp 
luật về việc sản phẩm gạo xuất 
khẩu phù hợp với các tiêu chí, 
phương pháp xác định do Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Bộ Y tế hướng dẫn theo 
quy định tại điểm đ khoản 2, 
khoản 3 Điều 22 Nghị định này.” 
 

Điều 4. Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo 
1. Thương nhân được thành lập, đăng ký kinh 

doanh theo quy định của pháp luật được kinh doanh 
xuất khẩu gạo khi đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Có ít nhất 01 kho chuyên dùng để chứa thóc, 
gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về kho chứa thóc, gạo do cơ quan có thẩm 
quyền ban hành theo quy định của Luật tiêu chuẩn 
và quy chuẩn kỹ thuật; 

b) Có ít nhất 01 cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế 
biến thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về kho chứa và cơ sở xay, xát, chế 
biến thóc, gạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành 
theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 
thuật. 

2. Kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo 
để đáp ứng điều kiện kinh doanh quy định tại khoản 
1 Điều này có thể thuộc sở hữu của thương nhân 
hoặc do thương nhân thuê của tổ chức, cá nhân 

Điều 4. Điều kiện kinh doanh xuất khẩu 
gạo 

1. Thương nhân được thành lập, 
đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp 
luật được kinh doanh xuất khẩu gạo khi có 
ít nhất 01 kho chuyên dùng để chứa thóc, 
gạo và 01 cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế 
biến thóc, gạo đáp ứng quy định của pháp 
luật về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn và 
quy chuẩn kỹ thuật. 

2. Kho chuyên dùng để chứa thóc, 
gạo, cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế biến 
thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh 
quy định tại khoản 1 Điều này có thể thuộc 
sở hữu của thương nhân hoặc do thương 
nhân thuê của tổ chức, cá nhân khác, có 
hợp đồng thuê bằng văn bản theo quy định 
của pháp luật và đảm bảo thời hạn của Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất 

Thứ nhất, Thực hiện Nghị quyết 
số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 
của Bộ Chính trị về đổi mới 
công tác xây dựng và thi hành 
pháp luật đáp ứng yêu cầu phát 
triển đất nước trong kỷ nguyên 
mới, trong đó yêu cầu “đưa thể 
chế, pháp luật trở thành lợi thế 
cạnh tranh; dứt khoát bỏ tư duy 
“không quản được thì cấm”” và 
Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 
04/5/2025 của Bộ Chính trị về 
phát triển kinh tế tư nhân, trong 
đó có yêu cầu “trong năm 2025, 
hoàn thành việc rà soát, loại bỏ 
những điều kiện kinh doanh 
không cần thiết, quy định chồng 
chéo, không phù hợp, cản trở sự 
phát triển của doanh nghiệp tư 
nhân; thực hiện cắt giảm ít nhất 
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khác, có hợp đồng thuê bằng văn bản theo quy định 
của pháp luật với thời hạn thuê tối thiểu 05 năm. 

Thương nhân có Giấy chứng nhận không được 
cho thuê, cho thuê lại kho chứa, cơ sở xay, xát, chế 
biến thóc, gạo đã được kê khai để chứng minh việc 
đáp ứng điều kiện kinh doanh trong đơn đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận của mình để thương nhân khác sử 
dụng vào mục đích xin cấp Giấy chứng nhận. 

 

khẩu gạo. 
Thương nhân có Giấy chứng nhận 

không được cho thuê, cho thuê lại kho 
chuyên dùng để chứa thóc, gạo, cơ sở xay, 
xát hoặc cơ sở chế biến thóc, gạo đã được 
kê khai để chứng minh việc đáp ứng điều 
kiện kinh doanh trong đơn đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận của mình để thương nhân 
khác sử dụng vào mục đích xin cấp Giấy 
chứng nhận. 

30% thời gian xử lý thủ tục hành 
chính, ít nhất 30% chi phí tuân 
thủ pháp luật, ít nhất 30% điều 
kiện kinh doanh và tiếp tục cắt 
giảm mạnh trong những năm tiếp 
theo”,  
Thứ hai, sửa đổi điều kiện tại 
điểm a, điểm b Điều này theo 
hướng tạo điều kiện thuận lợi 
cho doanh nghiệp gia nhập thị 
trường và tiếp thu, có chỉnh sửa 
ý kiến của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về đề xuất sửa đổi 
điều kiện về kho chứa, cơ sở 
xay, xát. 

Điều 5. Kiểm tra điều kiện kinh doanh xuất 
khẩu gạo 

1. Thương nhân tự kê khai hồ sơ đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận, tự chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về nội dung đã kê khai, về các giấy tờ, tài liệu 
trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quy định 
tại Điều 6 và việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh 
xuất khẩu gạo quy định tại Điều 4 Nghị định này. 

2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan 
liên quan tổ chức hậu kiểm kho chứa, cơ sở xay, xát, 
chế biến thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh 
xuất khẩu gạo trên địa bàn của thương nhân sau khi 
thương nhân được cấp Giấy chứng nhận. 

Điều 5. Kiểm tra điều kiện kinh 
doanh xuất khẩu gạo 

1. Thương nhân tự kê khai hồ sơ đề 
nghị cấp Giấy chứng nhận, tự chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về nội dung đã kê 
khai, về các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề 
nghị cấp Giấy chứng nhận quy định tại 
Điều 6 và việc đáp ứng các điều kiện kinh 
doanh xuất khẩu gạo quy định tại Điều 4 
Nghị định này. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi 
thương nhân có kho chuyên dùng để chứa 
thóc, gạo chủ trì, chỉ đạo các cơ quan chức 
năng trên địa bàn phối hợp với các cơ 

Cơ quan soạn thảo đề xuất giao 
Ủy ban nhân cấp tỉnh tổ chức 
hậu kiểm kho chứa, cơ sở xay 
xát để đáp ứng điều kiện kinh 
doanh xuất khẩu gạo. Đồng thời 
quy định thời gian cụ thể (05 
ngày làm việc) về việc báo cáo 
kết quả hậu kiểm điều kiện kinh 
doanh của các doanh nghiệp. 
Đồng thời, giao cho Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh tăng cường hoạt 
động kiểm tra điều kiện kinh 
doanh của doanh nghiệp để nâng 
cao năng lực của đội ngũ thương 
nhân phát triển về chất lượng, có 
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Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

kết thúc việc kiểm tra, Sở Công Thương báo cáo Bộ 
Công Thương kết quả kiểm tra bằng văn bản, đề 
xuất biện pháp xử lý vi phạm (nếu có) và gửi kèm 
theo biên bản kiểm tra. 

3. Theo kế hoạch định kỳ hàng năm hoặc đột 
xuất, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan kiểm tra công tác hậu kiểm quy định 
tại khoản 2 Điều này và việc duy trì đáp ứng các 
điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của thương 
nhân. 

quan chức năng địa bàn khác (nếu có) để 
tổ chức hậu kiểm kho chuyên dùng để chứa 
thóc, gạo, cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế 
biến thóc, gạo đáp ứng điều kiện kinh 
doanh xuất khẩu gạo của thương nhân 
trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày Bộ Công 
Thương cấp Giấy chứng nhận cho thương 
nhân. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể 
từ ngày kết thúc việc kiểm tra, cơ quan 
thực hiện hậu kiểm báo cáo Bộ Công 
Thương kết quả kiểm tra bằng văn bản, đề 
xuất biện pháp xử lý vi phạm (nếu có) và 
gửi kèm theo biên bản kiểm tra. 

3. Theo kế hoạch định kỳ hàng năm 
hoặc đột xuất, Bộ Công Thương chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 
kiểm tra thi hành pháp luật về kinh doanh 
xuất khẩu gạo. 

nhiều đóng góp cho sự phát triển 
xã hội.   
 

Điều 6. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh xuất khẩu gạo 

1. Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận cho 
thương nhân theo quy định tại Điều 4 Nghị định 
này. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận gồm: 
a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 quy định tại 

Phụ lục kèm theo Nghị định này: 01 bản chính; 
b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy 

Điều 6. Cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo 

1. Bộ Công Thương cấp Giấy chứng 
nhận cho thương nhân theo quy định tại 
Điều 4 Nghị định này. 

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng 
nhận gồm: 

a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 01 quy 
định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này: 
01 bản chính; 

Nhằm mục đích đơn giản hóa thủ 
tục, giảm bớt gánh nặng cho 
doanh nghiệp và cơ quan quản 
lý, đồng thời tăng tính linh hoạt 
trong hoạt động kinh doanh xuất 
khẩu gạo và giảm chi phí cho 
doanh nghiệp. Việc cắt giảm này 
đảm bảo phù hợp với chủ trương, 
đường lối của Nghị quyết số 68-
NQ/TW và Nghị quyết số 66-
NQ/TW. cơ quan soạn thảo sửa 
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chứng nhận đầu tư: 01 bản sao, có xác nhận và đóng 
dấu sao y bản chính của thương nhân; 

c) Hợp đồng thuê kho chứa, cơ sở xay, xát, chế 
biến thóc, gạo (đối với trường hợp thương nhân thuê 
kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến) hoặc giấy tờ 
chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu kho 
chứa, cơ sở xay, xát, chế biến (đối với trường hợp 
kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thuộc sở hữu của 
thương nhân): 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu 
sao y bản chính của thương nhân. 

3. Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
Thương nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ 

sở Bộ Công Thương hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu 
điện (địa chỉ nhận hồ sơ: Bộ Công Thương, số 54, 
Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) 
hoặc nộp hồ sơ trên Trang dịch vụ công trực tuyến, 
Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương. 

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ 
Công Thương, thương nhân có thể nộp bản chụp các 
giấy tờ, tài liệu quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 
Điều này và xuất trình kèm theo bản chính để đối 
chiếu. 

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét, 
cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 02 quy định tại 
Phụ lục kèm theo Nghị định này. 

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, trong 
thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ 
sơ, Bộ Công Thương phải trả lời thương nhân bằng 

b) Hợp đồng thuê kho chuyên dùng 
để chứa thóc, gạo, cơ sở xay, xát hoặc cơ 
sở chế biến thóc, gạo (đối với trường hợp 
thương nhân thuê kho chuyên dùng để chứa 
thóc, gạo, cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế 
biến thóc, gạo) hoặc giấy tờ chứng minh 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu kho 
chuyên dùng để chứa thóc, gạo, cơ sở xay, 
xát hoặc cơ sở chế biến thóc, gạo (đối với 
trường hợp kho chuyên dùng để chứa thóc, 
gạo, cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế biến 
thóc, gạo thuộc sở hữu của thương nhân): 
01 bản sao, có xác nhận của thương nhân. 

Trường hợp thương nhân nộp hồ sơ 
qua mạng điện tử, hồ sơ đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận bao gồm tài liệu như tại điểm 
a, điểm b: 01 bản scan từ bản chính.  

3. Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
Thương nhân có thể nộp hồ sơ trực 

tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương hoặc gửi hồ 
sơ qua đường bưu điện (địa chỉ nhận hồ sơ: 
Bộ Công Thương, số 23 Ngô Quyền, 
phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội) hoặc 
nộp hồ sơ trên Trang dịch vụ công trực 
tuyến, Cổng thông tin điện tử Bộ Công 
Thương. 

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại 
trụ sở Bộ Công Thương, thương nhân nộp 
01 bản sao, có xác nhận của thương nhân 
các giấy tờ, tài liệu quy định tại điểm b 

đổi, bổ sung thủ tục hành chính 
về cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, 
cụ thể: 

- Bãi bỏ điểm b khoản 1 
Điều 6 Nghị định số 
107/2018/NĐ-CP. 

+ Lý do: cơ quan quản lý 
nhà nước có thể tự tra cứu các 
thông tin về doanh nghiệp trên 
cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp. 

+ Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 
33,3% 

- Chi phí tiết kiệm: 
2.152.280 đồng. 

- Giảm thời gian thực hiện 
thủ tục hành chính, vói tỷ lệ 
giảm thời gian là 30% (giảm thời 
gian cấp Giấy chứng nhận cho 
doanh nghiệp trong trường hợp 
hồ sơ đầy đủ từ 15 ngày làm việc 
xuống còn 10 ngày làm việc và 
giảm thời gian trả lời doanh 
nghiệp khi hồ sơ chưa đầy đủ từ 
07 ngày làm việc xuống còn 05 
ngày làm việc) 
- Sửa đổi về hồ sơ trong trường 
hợp thương nhân nộp trực tiếp 
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văn bản và nêu rõ lý do. 

5. Giấy chứng nhận có thời hạn hiệu lực là 05 
năm, kể từ ngày cấp. Khi Giấy chứng nhận hết hiệu 
lực, thương nhân phải đề nghị cấp Giấy chứng nhận 
mới để được tiếp tục kinh doanh xuất khẩu gạo. 

6. Việc cấp Giấy chứng nhận mới cho thương 
nhân để thay thế Giấy chứng nhận sắp hết hiệu lực 
được thực hiện như sau: 

a) Tối thiểu 30 ngày trước ngày hết hiệu lực 
của Giấy chứng nhận, thương nhân gửi hồ sơ đề 
nghị cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 2 
Điều này đến Bộ Công Thương; 

b) Số lượng bộ hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ, thời 
hạn xem xét, cấp Giấy chứng nhận mới thực hiện 
theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này. 

 

khoản 2 Điều này. 
4. Thời gian xử lý hồ sơ  
a) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công 
Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận 
theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục kèm 
theo Nghị định này. 

b) Trường hợp không cấp Giấy 
chứng nhận, trong thời hạn 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công 
Thương phải trả lời thương nhân bằng văn 
bản và nêu rõ lý do. 

c) Trường hợp phải xác minh các 
giấy tờ, tài liệu liên quan trong hồ sơ đề 
nghị cấp Giấy chứng nhận, thời gian xử lý 
hồ sơ theo quy định tại điểm a, điểm b 
khoản 4 Điều này tính từ thời điểm Bộ 
Công Thương nhận được văn bản trả lời 
của các cơ quan liên quan đối với việc xác 
minh. 

5. Giấy chứng nhận có thời hạn hiệu 
lực là 05 năm, kể từ ngày cấp. Khi Giấy 
chứng nhận hết hiệu lực, thương nhân phải 
đề nghị cấp Giấy chứng nhận mới để được 
tiếp tục kinh doanh xuất khẩu gạo. 

6. Việc cấp Giấy chứng nhận mới 
cho thương nhân để thay thế Giấy chứng 
nhận sắp hết hiệu lực: Thành phần hồ sơ, số 
lượng bộ hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ, thời 

hoặc trực tuyến để tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp. 
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hạn xem xét, cấp Giấy chứng nhận mới 
thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 
3, khoản 4 Điều này. 

Điều 7. Cấp lại, điều chỉnh nội dung Giấy 
chứng nhận 

1. Bộ Công Thương xem xét, cấp lại Giấy 
chứng nhận trong các trường hợp Giấy chứng nhận 
bị thất lạc, bị hư hỏng hoặc bị tiêu huỷ. 

Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận gồm: 
a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 03 quy định tại 

Phụ lục kèm theo Nghị định này: 01 bản chính; 
b) Bản chính Giấy chứng nhận đã được cấp. 

Trường hợp không còn bản chính do bị thất lạc, bị 
hư hỏng hoặc bị tiêu huỷ, thương nhân phải có báo 
cáo giải trình và nêu rõ lý do. 

2. Bộ Công Thương xem xét, điều chỉnh nội 
dung Giấy chứng nhận trong các trường hợp có sự 
thay đổi nội dung Giấy chứng nhận. 

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy chứng 
nhận gồm: 

a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 03 quy định tại 
Phụ lục kèm theo Nghị định này: 01 bản chính; 

b) Các tài liệu liên quan đến sự thay đổi nội 
dung Giấy chứng nhận: 01  bản sao, có xác nhận và 
đóng dấu sao y bản chính của thương nhân. 

3. Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
Thương nhân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ 

sở Bộ Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện 

Điều 7. Cấp lại, sửa đổi, bổ sung 
Giấy chứng nhận 

1. Bộ Công Thương xem xét cấp lại 
Giấy chứng nhận trong các trường hợp 
Giấy chứng nhận bị thất lạc, bị hư hỏng 
hoặc bị tiêu huỷ. 

Thương nhân gửi Đơn đề nghị theo 
Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục kèm theo 
Nghị định này để được xem xét, cấp lại 
Giấy chứng nhận: 01 bản chính. 

2. Bộ Công Thương xem xét sửa đổi, 
bổ sung Giấy chứng nhận trong các trường 
hợp có sự thay đổi nội dung Giấy chứng 
nhận. 

Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy 
chứng nhận gồm: 

a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 03 quy 
định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này: 
01 bản chính; 

b) Các tài liệu liên quan đến sự thay 
đổi nội dung Giấy chứng nhận: 01  bản sao, 
có xác nhận của thương nhân. 

Trường hợp thương nhân nộp hồ sơ 
qua mạng điện tử, hồ sơ đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận bao gồm tài liệu như tại điểm 
a, điểm b: 01 bản scan từ bản chính.  

Thực hiện Nghị quyết số 66-
NQ/TW và Nghị quyết số 68-
NQ/TW, Bộ Công Thương đơn 
giản hóa điều kiện về cấp lại, 
điều chỉnh nội dung Giấy chứng 
nhân nhằm mục đích đơn giản 
hóa thủ tục, giảm bớt gánh nặng 
cho doanh nghiệp và cơ quan 
quản lý, đồng thời tăng tính linh 
hoạt trong hoạt động kinh doanh 
xuất khẩu gạo và giảm chi phí 
cho doanh nghiệp. Cụ thể: 
- Loại bỏ điều kiện về cung cấp 
bản chỉnh Giấy chứng nhận đã 
được cấp hoặc báo cáo giải trình 
của thương nhân trong trường 
hợp thương nhân bị mất bản 
chính Giấy chứng nhận. 
- Đơn giản hóa các tài liệu liên 
quan đến sự thay đổi nội dung 
Giấy chứng nhận tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp dễ dàng thực 
hiện. 

- Giảm thời gian thực hiện 
thủ tục hành chính, với tỷ lệ 
giảm là 30% (giảm thời gian cấp 
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(địa chỉ nhận hồ sơ: Bộ Công Thương, số 54, Hai Bà 
Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) hoặc 
nộp hồ sơ trên Trang dịch vụ công trực tuyến, Cổng 
thông tin điện tử Bộ Công Thương. 

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ 
Công Thương, thương nhân có thể nộp bản chụp các 
giấy tờ, tài liệu quy định tại điểm b khoản 2 Điều 
này và xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu. 

4. Thời hạn xem xét, cấp lại hoặc điều chỉnh 
nội dung Giấy chứng nhận là 10 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không 
đồng ý cấp lại hoặc điều chỉnh nội dung Giấy chứng 
nhận, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương phải trả lời 
thương nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

5. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận 
được cấp lại hoặc được điều chỉnh nội dung theo 
quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này là thời hạn 
hiệu lực của Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó. 

3. Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ. 
Thương nhân có thể nộp hồ sơ trực 

tiếp tại trụ sở Bộ Công Thương hoặc gửi 
qua đường bưu điện (địa chỉ nhận hồ sơ: 
Bộ Công Thương, số 23 Ngô Quyền, 
phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội) hoặc 
nộp hồ sơ trên Trang dịch vụ công trực 
tuyến, Cổng thông tin điện tử Bộ Công 
Thương. 

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại 
trụ sở Bộ Công Thương, thương nhân nộp 
bản sao, có xác nhận của thương nhân các 
giấy tờ, tài liệu quy định tại điểm b khoản 2 
Điều này. 

4. Thời gian xem xét, cấp lại hoặc 
sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận  

a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công 
Thương xem xét, cấp Giấy chứng nhận 
theo Mẫu số 04 (đối với cấp sửa đổi, bổ 
sung Giấy chứng nhận) quy định tại Phụ 
lục kèm theo Nghị định này hoặc Mẫu số 
05 (cấp lại Giấy chứng nhận) quy định tại 
Phụ lục kèm theo Nghị định này. 

b) Trường hợp không cấp Giấy 
chứng nhận, trong thời hạn 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công 
Thương phải trả lời thương nhân bằng văn 
bản và nêu rõ lý do. 

Giấy chứng nhận cho doanh 
nghiệp trong trường hợp hồ sơ 
đầy đủ từ 10 ngày làm việc 
xuống còn 07 ngày làm việc và 
giảm thời gian trả lời doanh 
nghiệp khi hồ sơ chưa đầy đủ từ 
07 ngày làm việc xuống còn 05 
ngày làm việc) 
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c) Trường hợp phải xác minh các 

giấy tờ, tài liệu liên quan trong hồ sơ đề 
nghị cấp Giấy chứng nhận, thời gian xử lý 
hồ sơ theo quy định tại điểm a, điểm b 
khoản 4 Điều này tính từ thời điểm Bộ 
Công Thương nhận được văn bản trả lời 
của các cơ quan liên quan đối với việc xác 
minh. 

5. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng 
nhận được cấp lại hoặc được sửa đổi, bổ 
sung theo quy định tại khoản 1, khoản 2 
Điều này là thời hạn hiệu lực của Giấy 
chứng nhận đã được cấp trước đó. 

Điều 8. Thu hồi Giấy chứng nhận 
1. Bộ Công Thương xem xét, quyết định việc 

thu hồi Giấy chứng nhận trong các trường hợp sau: 
a) Thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đề 

nghị thu hồi; 
b) Thương nhân bị giải thể, phá sản theo quy 

định của pháp luật; 
c) Thương nhân bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

d) Thương nhân không xuất khẩu gạo trong 
thời gian 18 tháng liên tục, trừ trường hợp thương 
nhân đã thông báo tạm ngừng kinh doanh theo quy 
định của pháp luật; 

đ) Thương nhân không duy trì đáp ứng điều 
kiện kinh doanh theo quy định tại khoản 1, khoản 2 

Điều 8. Thu hồi Giấy chứng nhận 
1. Bộ Công Thương xem xét, quyết 

định việc thu hồi Giấy chứng nhận trong 
các trường hợp sau: 

a) Thương nhân được cấp Giấy 
chứng nhận đề nghị thu hồi; 

b) Thương nhân bị giải thể, phá sản 
theo quy định của pháp luật; 

c) Thương nhân bị thu hồi Giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

d) Thương nhân không đứng tên 
trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu là người 

Các quy định về hành vi vi phạm 
và xử lý vi phạm tại dự thảo 
Nghị định không nhằm áp dụng 
biện pháp xử lý vi phạm hành 
chính theo quy định tại Nghị 
định số 98/2020/NĐ-CP mà chỉ 
để áp dụng các biện pháp quản lý 
hành chính trong điều hành kinh 
doanh xuất khẩu gạo.  

Bổ sung chế tài đối với 
hành vi vi phạm về dự trữ thóc, 
gạo với lý do: 

i) Nghị định số 
107/2018/NĐ-CP chưa có quy 
định về việc thương nhân không 
dự trữ. 
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Điều 4 Nghị định này trong quá trình kinh doanh; 

e) Thương nhân kê khai không đúng thực tế 
kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo hoặc có 
gian lận khác để được cấp Giấy chứng nhận; 

g) Thương nhân không thực hiện hoặc thực hiện 
không đúng chỉ đạo, điều hành của cơ quan có thẩm 
quyền theo quy định tại Điều 15 Nghị định này. 

h)2 Trường hợp sau 45 ngày kể từ ngày Bộ 
Công Thương ban hành văn bản đôn đốc thương 
nhân kinh doanh xuất khẩu gạo mà Bộ Công 
Thương không nhận được báo cáo của thương nhân 
theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 24 Nghị 
định này  

2. Trong trường hợp thương nhân bị thu hồi 
Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 
này, Bộ Công Thương chỉ xem xét, cấp Giấy chứng 
nhận mới cho thương nhân sau khi đã hết thời hạn 
tối thiểu sau đây: 

a)3 Trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận do 
vi phạm quy định tại điểm d, điểm đ, điểm h hoặc vi 
phạm lần đầu quy định tại điểm e, điểm g khoản 1 
Điều này, thời hạn này là 12 tháng, kể từ ngày có 
quyết định thu hồi. 

b) Trường hợp thương nhân đã bị thu hồi Giấy 
chứng nhận do vi phạm quy định tại điểm e, điểm g 

xuất khẩu trong thời gian 12 tháng liên 
tục, trừ trường hợp thương nhân đã thông 
báo tạm ngừng kinh doanh theo quy định 
của pháp luật; 

đ) Thương nhân không duy trì đáp 
ứng điều kiện kinh doanh theo quy định 
tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định 
này trong quá trình kinh doanh; 

e) Thương nhân kê khai không 
đúng thực tế kho chứa, cơ sở xay, xát, chế 
biến thóc, gạo hoặc có gian lận khác để 
được cấp Giấy chứng nhận; 

g) Thương nhân không thực hiện 
hoặc thực hiện không đúng chỉ đạo, điều 
hành của cơ quan có thẩm quyền theo quy 
định tại Điều 15 Nghị định này. 

h) Trường hợp sau 45 ngày kể từ 
ngày Bộ Công Thương ban hành văn bản 
đôn đốc thương nhân kinh doanh xuất 
khẩu gạo mà Bộ Công Thương không 
nhận được báo cáo của thương nhân theo 
quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 24 

ii) Thực tế trong đợt kiểm 
tra theo Quyết định số 831/QĐ-
BCT ngày 21/3/2025 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương kiểm 
tra việc kinh doanh xuất khẩu 
gạo của các thương nhân kinh 
doanh xuất khẩu gạo tại các tỉnh 
Đồng bằng sông Cửu Long, có 
trường hợp thương nhân không 
đảm bảo dự trữ 5% lượng gạo 
mà thương nhân xuất khẩu trong 
06 tháng trước đó, tuy nhiên, 
Nghị định số 107/2018/NĐ-CP 
và Nghị định số 01/2025/NĐ-CP 
chưa có quy định về chế tài xử lý 
đối với thương nhân  không thực 
hiện đúng quy định về dự trữ lưu 
thông. Bộ Công Thương chưa đủ 
cơ sở pháp lý để xử lý vi phạm 
của thương nhân đó.  

iii) Quy định này để đảm 
bảo hoạt động kinh doanh xuất 
khẩu gạo gắn kết chặt chẽ với 
hoạt động sản xuất, thu mua, chế 
biến, dự trữ lúa gạo. Sản phẩm 
lúa gạo của người nông dân sẽ có 

 
2 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định số 01/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2025. 
3 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 01/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2025. 
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khoản 1 Điều này mà tái phạm, thời hạn này là 24 
tháng, kể từ ngày có quyết định thu hồi gần nhất. 

3. Việc cấp Giấy chứng nhận mới cho thương 
nhân sau khi bị thu hồi thực hiện theo quy định tại 
Điều 6 Nghị định này và chỉ được thực hiện khi đã 
hết thời hạn tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều này. 

4.4 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ Công 
Thương ban hành và gửi đến thương nhân bị thu 
hồi, Tổng cục Hải quan, Sở Công Thương địa 
phương liên quan đồng thời sao gửi Hiệp hội Lương 
thực Việt Nam để biết và thực hiện. 

Nghị định này. 
i) Thương nhân không duy trì mức 

dự trữ thóc, gạo theo quy định tại Điều 12 
Nghị định này. 

k) Theo đề xuất của cơ quan chức 
năng. 

2. Trong trường hợp thương nhân 
bị thu hồi Giấy chứng nhận theo quy định 
tại khoản 1 Điều này, Bộ Công Thương 
chỉ xem xét, cấp Giấy chứng nhận mới 
cho thương nhân sau khi đã hết thời hạn 
sau đây:       

a) Trường hợp bị thu hồi Giấy 
chứng nhận do vi phạm quy định tại điểm 
a, b, c, d, e, g, h, i, k hoặc vi phạm lần đầu 
quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này, 
thời hạn này là 12 tháng, kể từ ngày có 
quyết định thu hồi; 

b) Trường hợp thương nhân đã bị 
thu hồi Giấy chứng nhận do vi phạm quy 
định tại điểm đ khoản 2 Điều này mà tái 
phạm, thời hạn này là 24 tháng, kể từ 
ngày có quyết định thu hồi gần nhất. 

3. Việc cấp Giấy chứng nhận mới 

đầu ra, không còn bị động chờ 
hợp đồng xuất khẩu. Tuy nhiên, 
thương nhân vi phạm quy định 
này hiện nay chưa có chế tài xử 
lý.  

iv) Nghị định số 
107/2018/NĐ-CP đã trao cho 
doanh nghiệp quyền tự chủ trong 
việc dự trữ, chỉ yêu cầu doanh 
nghiệp đảm bảo thực hiện dự trữ 
nhưng không quy định cụ thể về 
dự trữ theo tháng hoặc theo địa 
điểm đặt kho chứa, cơ sở xay, 
xát, thương nhân được lựa chọn 
dự trữ thóc hoặc gạo; tự do lựa 
chọn thời điểm dự trữ căn cứ vào 
nguồn lực của doanh nghiệp, tuy 
nhiên, các thương nhân vẫn 
không thực hiện dẫn đến nguy cơ 
thiếu hụt nguồn cung trong tình 
huống khẩn cấp hoặc đứt gãy 
chuỗi cung ứng, làm giảm hiệu 
quả điều phối thị trường khi có 
biến động, giảm hiệu quả của 
chính sách an ninh lương thực. 

Các nội dung giữ nguyên 
như quy định tại Nghị định số 
107/218/NĐ-CP và Nghị định số 

 
4 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 01/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2025. 
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cho thương nhân sau khi bị thu hồi thực 
hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 
này và chỉ được thực hiện khi đã hết thời 
hạn tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều 
này.  

01/2025/NĐ-PC. 

Điều 9. Lệ phí cấp, cấp lại, điều chỉnh nội 
dung Giấy chứng nhận 

Thương nhân đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh 
nội dung Giấy chứng nhận không phải nộp lệ phí. 

Điều 9. Lệ phí cấp, cấp lại, sửa 
đổi, bổ sung Giấy chứng nhận 

Thương nhân đề nghị cấp, cấp lại, 
sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận không 
phải nộp lệ phí. 

Sửa đổi phù hợp với các quy 
định nêu trên. Doanh nghiệp 
không phải nộp lệ phí khi đề 
nghị cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ 
sung Giấy chứng nhận 

Điều 10. Mục tiêu, nguyên tắc điều hành 
xuất khẩu gạo 

Việc điều hành xuất khẩu gạo phải đảm bảo các 
mục tiêu, nguyên tắc sau: 

1. Góp phần tiêu thụ thóc, gạo hàng hoá và bảo 
đảm lợi ích người trồng lúa theo chính sách hiện 
hành. 

2. Bảo đảm cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội 
địa; góp phần bình ổn giá thóc, gạo trong nước. 

3. Thực hiện các cam kết quốc tế; bảo đảm 
xuất khẩu có hiệu quả. 

Điều 10. Mục tiêu, nguyên tắc điều 
hành xuất khẩu gạo 

Việc điều hành xuất khẩu gạo phải 
đảm bảo các mục tiêu, nguyên tắc sau: 

1. Góp phần tiêu thụ thóc, gạo hàng 
hoá và bảo đảm lợi ích người trồng lúa theo 
chính sách hiện hành. 

2. Bảo đảm cân đối xuất khẩu và tiêu 
dùng nội địa; góp phần bình ổn giá thóc, 
gạo trong nước. 
 

Thực tế trong quá trình triển khai 
thực hiện Nghị định số 

107/2018/NĐ-CP không xẩy ra 
vướng mắc liên quan đến nội 

dung này.  Do vậy, dự thảo Nghị 
định giữ nguyên quy định này. 

Điều 11. Cân đối nguồn thóc, gạo hàng hoá 
xuất khẩu 

1. Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh thực hiện cân đối nhu cầu tiêu dùng thóc, 
gạo trong nước, công bố vào quý IV hàng năm 

Điều 11. Mục tiêu, nguyên tắc điều 
hành xuất khẩu gạo 

Việc điều hành xuất khẩu gạo phải 
đảm bảo các mục tiêu, nguyên tắc sau: 

1. Góp phần tiêu thụ thóc, gạo hàng 

Thực tế trong quá trình triển khai 
thực hiện Nghị định số 
107/2018/NĐ-CP không xẩy ra 
vướng mắc liên quan đến nội 
dung này.  Do vậy, dự thảo Nghị 
định giữ nguyên quy định này. 
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nguồn thóc, gạo hàng hoá có thể xuất khẩu trong 
năm kế hoạch tiếp theo; cập nhật và thông báo với 
Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hiệp 
hội Lương thực Việt Nam về tình hình sản xuất, sản 
lượng, nguồn thóc, gạo hàng hoá có thể xuất khẩu 
theo từng chủng loại, mùa vụ trong năm. 

2. Việc điều hành xuất khẩu gạo thực hiện trên 
cơ sở nguồn thóc, gạo hàng hoá được cân đối cho 
xuất khẩu hàng năm theo quy định tại khoản 1 Điều 
này. 

hoá và bảo đảm lợi ích người trồng lúa theo 
chính sách hiện hành. 

2. Bảo đảm cân đối xuất khẩu và tiêu 
dùng nội địa; góp phần bình ổn giá thóc, 
gạo trong nước. 
 

Điều 12. Dự trữ lưu thông 
Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải 

thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu 
tương đương 5% số lượng gạo mà thương nhân đã 
xuất khẩu trong 06 tháng trước đó. 

Điều 12. Dự trữ lưu thông  
Thương nhân kinh doanh xuất khẩu 

gạo phải thường xuyên duy trì mức dự trữ 
lưu thông tối thiểu tương đương 5% số 
lượng gạo mà thương nhân đã xuất khẩu 
trong 06 tháng trước đó. 

Thực tế trong quá trình triển khai 
thực hiện Nghị định số 

107/2018/NĐ-CP không xẩy ra 
vướng mắc liên quan đến nội 

dung này.  Do vậy, dự thảo Nghị 
định giữ nguyên quy định này. 

Điều 13. Mua thóc, gạo hàng hoá xuất khẩu 
1. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo có 

trách nhiệm thông báo với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
các điểm mua thóc, gạo và công bố các điểm mua, 
niêm yết giá mua theo chất lượng, chủng loại thóc, 
gạo hàng hoá và mùa vụ thu hoạch để người nông 
dân biết và trực tiếp giao dịch. 

2. Trường hợp mua thóc, gạo hàng hóa qua 
thương nhân khác hoặc từ các cơ sở chế biến, 
thương nhân và các cơ sở chế biến phải liên kết, tổ 
chức thành hệ thống ổn định để thực hiện quy định 
tại khoản 1 Điều này. 

Điều 13. Mua thóc, gạo hàng hoá 
xuất khẩu 

1. Thương nhân kinh doanh xuất 
khẩu gạo có trách nhiệm thông báo với Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh các điểm mua thóc, 
gạo và công bố các điểm mua, niêm yết giá 
mua theo chất lượng, chủng loại thóc, gạo 
hàng hoá và mùa vụ thu hoạch để người 
nông dân biết và trực tiếp giao dịch. 

2. Trường hợp mua thóc, gạo hàng 
hóa qua thương nhân khác hoặc từ các cơ 
sở chế biến, thương nhân và các cơ sở chế 
biến phải liên kết, tổ chức thành hệ thống 

Thực tế trong quá trình triển khai 
thực hiện Nghị định số 

107/2018/NĐ-CP không xẩy ra 
vướng mắc liên quan đến nội 

dung này.  Do vậy, dự thảo Nghị 
định giữ nguyên quy định này. 
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ổn định để thực hiện quy định tại khoản 1 
Điều này. 

Điều 145 được bãi bỏ 

Điều 14: Đánh giá mức độ tín 
nhiệm của thương nhân kinh doanh 
xuất khẩu gạo 

1. Các tiêu chí đánh giá mức độ tín 
nhiệm của thương nhân 

a) Xếp hạng tín dụng của thương 
nhân. 

b) Thực hiện nghĩa vụ thuế của 
thương nhân. 

c) Thực hiện thủ tục hải quan.  
d) Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất 

và bao tiêu sản phẩm. 
đ) Thực hiện xây dựng và phát triển 

thương hiệu gạo. 
e) Kết quả hoạt động kinh doanh 

xuất khẩu gạo. 
g) Thực hiện chế độ báo cáo, dự trữ 

lưu thông, 
h) Thực hiện quy định về kho chứa, 

cơ sở xay, xát thóc, gạo; thu mua thóc, 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ tại Công điện số 
21/CĐ-TTg, dự thảo Nghị định 
bổ sung nội dung này tại dự thảo. 
Việc đánh giá mức độ tín nhiệm 
của thương nhân để đảm bảo 
công khai minh bạch thông tin 
và mức độ tín nhiệm đối với các 
doanh nghiệp, nâng cao uy tín 
đối với các thương nhân, tạo lợi 
thế cạnh tranh cho các thương 
nhân từ đó nâng cao uy tín, 
thương hiệu gạo Việt Nam trên 
thị trường thế giới 

 
5 Điều 14 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP đã được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
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gạo hàng hóa cho người nông dân. 

k) Đánh giá hệ thống kho chứa, 
logistic đồng bộ, hiện đại. 

l) Thực hiện quy định về an toàn 
lao động, phòng cháy chữa cháy, phòng 
chống thiên tai, bão lụt tại kho chứa, cơ 
sở xay, xát thóc, gạo của thương nhân. 

2. Tiêu chí này được đánh giá, phân 
loại thang điểm từ 0 đến 100 điểm. 

3. Mức độ tín nhiệm của các 
thương nhân được đánh giá theo các mức 
độ: 

a) Tín nhiệm rất cao với mức tín 
nhiệm từ 80 -100 điểm; 

b) Tín nhiệm cao với mức tín 
nhiệm từ 60 – 79 điểm; 

c) Tín nhiệm trung bình với mức 
tín nhiệm từ 40 – 59 điểm; 

d) Tín nhiệm thấp với mức tín 
nhiệm từ 20 – 39 điểm; 

đ) Tín nhiệm rất thấp với mức tín 
nhiệm từ 0 – 19 điểm. 

4. Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân địa 
phương căn cứ vào các tiêu chí quy định 
tại Điều này, theo chức năng, nhiệm vụ 
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hàng năm tổ chức đánh giá mức độ tín 
nhiệm của các thương nhân và gửi Bộ 
Công Thương tổng hợp, công bố mức độ 
tín nhiệm của thương nhân kinh doanh 
xuất khẩu gạo.  

5. Giao Bộ trưởng Bộ Công 
Thương thành lập Hội đồng đánh giá mức 
độ tín nhiệm và do Bộ trưởng Bộ Công 
Thương ra quyết định thành lập; thành 
phần bao gồm đại diện các Bộ, ngành liên 
quan, do một lãnh đạo Bộ Công Thương 
làm Chủ tịch. Hội đồng có nhiệm vụ đánh 
giá tín nhiệm của thương nhân để Bộ 
trưởng Bộ Công Thương công bố mức độ 
tín nhiệm này. Hội đồng có thể mời và 
tham khảo ý kiến chuyên gia trong quá 
trình thẩm định. 
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Điều 15. Bình ổn giá thóc, gạo hàng hóa 
trong nước 

1. Việc công bố và áp dụng các biện pháp bình 
ổn giá thóc, gạo thực hiện theo quy định của pháp 
luật về giá. 

2. Trường hợp giá thóc, gạo hàng hóa tăng quá 
cao bất hợp lý, thương nhân kinh doanh xuất khẩu 
gạo có trách nhiệm tổ chức hệ thống phân phối gạo, 
cung ứng ngay lượng gạo tồn kho và lượng gạo dự 
trữ lưu thông để bình ổn thị trường nội địa theo chỉ 
đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3.6 (được bãi bỏ) 
4. 7 (được bãi bỏ) 

Điều 15. Bình ổn giá thóc, gạo 
hàng hóa trong nước 

Trường hợp giá thóc, gạo hàng hóa 
tăng quá cao bất hợp lý, thương nhân kinh 
doanh xuất khẩu gạo có trách nhiệm tổ 
chức hệ thống phân phối gạo, cung ứng 
ngay lượng gạo tồn kho và lượng gạo dự 
trữ lưu thông để bình ổn thị trường nội địa 
theo chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền. Việc công bố và áp dụng các biện 
pháp bình ổn giá thóc, gạo thực hiện theo 
quy định của pháp luật về giá. 
 

Thực tế trong quá trình triển khai 
thực hiện Nghị định số 

107/2018/NĐ-CP không xẩy ra 
vướng mắc liên quan đến nội 

dung này.  Do vậy, dự thảo Nghị 
định giữ nguyên quy định này. 

Điều 16. Liên kết sản xuất, tiêu thụ và xây 
dựng vùng nguyên liệu 

1. Khuyến khích thương nhân kinh doanh xuất 
khẩu gạo xây dựng vùng nguyên liệu hoặc liên kết 
với người sản xuất để xây dựng vùng nguyên liệu 
(sau đây gọi chung là vùng nguyên liệu) theo các 
phương thức sau: 

a) Xây dựng vùng nguyên liệu thuộc quyền 
quản lý, sử dụng của thương nhân trên diện tích đất 
sản xuất lúa được Nhà nước giao, cho thuê, nhận 
góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc thuê đất của 

Điều 16. Liên kết sản xuất, tiêu thụ 
và xây dựng vùng nguyên liệu 

1. Khuyến khích thương nhân kinh 
doanh xuất khẩu gạo xây dựng vùng 
nguyên liệu hoặc liên kết với người sản 
xuất để xây dựng vùng nguyên liệu (sau 
đây gọi chung là vùng nguyên liệu) theo 
các phương thức sau: 

a) Xây dựng vùng nguyên liệu thuộc 
quyền quản lý, sử dụng của thương nhân 
trên diện tích đất sản xuất lúa được Nhà 

 

 
6 Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 27 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
7 Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 27 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
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các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân để sản xuất lúa 
theo quy định của pháp luật về đất đai; 

b) Thực hiện chính sách khuyến khích phát 
triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn liền với tiêu thụ 
nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; 

c) Ký hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ 
thóc, gạo với hộ nông dân trồng lúa hoặc đại diện 
của nông dân theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật; 

d) Các hình thức khác theo quy định và hướng 
dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Thương nhân xây dựng vùng nguyên liệu 
theo quy định tại khoản 1 Điều này được xem xét ưu 
tiên trong các chính sách hỗ trợ cụ thể như sau: 

a) Tham gia các chương trình xúc tiến thương 
mại, xây dựng, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của sản 
phẩm và doanh nghiệp ở trong nước và ngoài nước; 

b) Phân bổ chỉ tiêu thực hiện các hợp đồng 
xuất khẩu gạo tập trung; 

c) Tham gia chương trình mua thóc, gạo tạm 
trữ của Nhà nước. 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, ban 
hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ 
xây dựng vùng nguyên liệu. 

nước giao, cho thuê, nhận góp vốn bằng 
quyền sử dụng đất hoặc thuê đất của các hộ 
gia đình, tổ chức, cá nhân để sản xuất lúa 
theo quy định của pháp luật về đất đai; 

b) Thực hiện chính sách khuyến 
khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất 
gắn liền với tiêu thụ nông sản, xây dựng 
cánh đồng lớn; 

c) Có liên kết sản xuất và tiêu thụ 
thóc, gạo theo hướng dẫn của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường và quy định của pháp 
luật hiện hành. 

2. Thương nhân xây dựng vùng 
nguyên liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 
này được xem xét ưu tiên trong các chính 
sách hỗ trợ cụ thể như sau: 

a) Tham gia các chương trình xúc tiến 
thương mại, xây dựng, quảng bá hình ảnh, 
thương hiệu của sản phẩm và doanh nghiệp ở 
trong nước và ngoài nước; 

b) Tham gia vào hợp đồng tại thị 
trường tập trung được quy định tại khoản 1 
Điều 20. 

c) Phân bổ chỉ tiêu thực hiện các hợp 
đồng xuất khẩu gạo tập trung; 

d) Tham gia chương trình mua thóc, 
gạo tạm trữ của Nhà nước. 
3. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, 
phối hợp với các địa phương, cơ quan liên 
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quan rà soát, ban hành hoặc trình Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ 
chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ xây 
dựng vùng nguyên liệu. 

Điều 17. Đảm bảo chất lượng thóc, gạo hàng 
hóa xuất khẩu 

1. Gạo xuất khẩu phải bảo đảm phù hợp với 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng 
và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, bao bì, ghi nhãn, 
đóng gói, bảo quản, truy xuất nguồn gốc theo quy 
định của nước nhập khẩu; trừ trường hợp nhà nhập 
khẩu có yêu cầu khác thì thực hiện theo yêu cầu của 
nhà nhập khẩu. 

2. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo và 
thương nhân xuất khẩu các mặt hàng gạo theo quy 
định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này có trách 
nhiệm thực hiện quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật về sản xuất, chế biến, bảo quản thóc, gạo hàng 
hóa do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

Điều 17. Đảm bảo chất lượng 
thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu 

Gạo xuất khẩu phải bảo đảm phù 
hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia tương ứng và đáp ứng yêu cầu 
về chất lượng, bao bì, ghi nhãn, đóng gói, 
bảo quản, truy xuất nguồn gốc theo quy 
định của nước nhập khẩu; trừ trường hợp 
nhà nhập khẩu có yêu cầu khác thì thực 
hiện theo yêu cầu của nhà nhập khẩu. 

2. Thương nhân kinh doanh xuất 
khẩu gạo và thương nhân xuất khẩu các 
mặt hàng gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo tăng 
cường vi chất dinh dưỡng có trách nhiệm 
thực hiện quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật về sản xuất, chế biến, bảo quản 
thóc, gạo hàng hóa do cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền ban hành. 

 

Thực tế trong quá trình triển khai 
thực hiện Nghị định số 

107/2018/NĐ-CP không xẩy ra 
vướng mắc liên quan đến nội 

dung này.  Do vậy, dự thảo Nghị 
định giữ nguyên quy định này. 

Điều 18. Phát triển thị trường xuất khẩu gạo 
1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan 
liên quan đàm phán mở cửa thị trường gạo, tháo gỡ 

Điều 18. Phát triển thị trường 
xuất khẩu gạo 

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối 

Thực tế trong quá trình triển khai 
thực hiện Nghị định số 
107/2018/NĐ-CP không xẩy ra 
vướng mắc liên quan đến nội 
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khó khăn, rào cản của các thị trường; chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện công tác thông tin thị trường, thực 
hiện các chương trình, hoạt động giao thương, 
quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại gạo, thiết 
lập, củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác về thương 
mại gạo với các quốc gia, vùng lãnh thổ. 

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các 
bộ, ngành và cơ quan liên quan đàm phán, ký kết 
bản ghi nhớ, thỏa thuận về thương mại gạo với các 
quốc gia, vùng lãnh thổ nước ngoài ở cấp bộ. 
Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ nước ngoài yêu 
cầu ký ở cấp Chính phủ hoặc doanh nghiệp, Bộ 
Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem 
xét, quyết định. 

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ 
trì, phối hợp với Bộ Công Thương và cơ quan liên 
quan theo dõi, đàm phán, tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, 
kiểm dịch thực vật của các quốc gia, vùng lãnh thổ áp 
dụng đối với thóc, gạo nhập khẩu; đàm phán, ký kết 
các hiệp định về kiểm dịch thực vật, quy định kỹ thuật 
về chất lượng thóc, gạo với các quốc gia, vùng lãnh 
thổ nước ngoài. 

4. Bộ Tài chính bố trí kinh phí hàng năm cho 
việc triển khai thực hiện các chương trình, hoạt 
động quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 
này. 

hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
và cơ quan liên quan đàm phán mở cửa 
thị trường gạo, tháo gỡ khó khăn, rào cản 
của các thị trường; chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện công tác thông tin thị trường, thực 
hiện các chương trình, hoạt động giao 
thương, quảng bá sản phẩm, xúc tiến 
thương mại gạo, thiết lập, củng cố và mở 
rộng quan hệ hợp tác về thương mại gạo 
với các quốc gia, vùng lãnh thổ. 

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối 
hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên 
quan đàm phán, ký kết bản ghi nhớ, thỏa 
thuận về thương mại gạo với các quốc 
gia, vùng lãnh thổ nước ngoài ở cấp bộ. 
Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ nước 
ngoài đề nghị ký ở cấp Chính phủ hoặc uỷ 
quyền cho doanh nghiệp ký, Bộ Công 
Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, quyết định. 

3. Bộ Công Thương hỗ trợ các 
Hiệp hội, doanh nghiệp tăng cường hoạt 
động phát triển thị trường góp phần thúc 
đẩy tiêu thụ gạo trong nước.  

4. Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và 
cơ quan liên quan theo dõi, đàm phán, tháo 
gỡ các rào cản kỹ thuật, kiểm dịch thực vật 

dung này.  Tuy nhiên, thực hiện 
theo Nghị quyết số 18-NQ/CP, 
Bộ, ngành đã có sự thay đổi về 
tên gọi, do vậy, dự thảo Nghị 
định sửa đổi cho phù hợp với tên 
gọi của các Bộ. 
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của các quốc gia, vùng lãnh thổ áp dụng 
đối với thóc, gạo nhập khẩu; đàm phán, ký 
kết các hiệp định về kiểm dịch thực vật, 
quy định kỹ thuật về chất lượng thóc, gạo 
với các quốc gia, vùng lãnh thổ nước ngoài. 

5. Bộ Tài chính bố trí kinh phí hàng 
năm cho việc triển khai thực hiện các 
chương trình, hoạt động quy định tại 
khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này. 

Điều 19. Giao dịch, đàm phán, dự thầu, ký 
kết và tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo 
tập trung 

1. Hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung (sau đây 
viết tắt là hợp đồng tập trung) là hợp đồng xuất khẩu 
gạo được ký kết theo Bản ghi nhớ, thoả thuận giữa 
cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ Việt Nam với 
cơ quan có thẩm quyền của Chính phủ nước ngoài 
hoặc vùng lãnh thổ nước ngoài và các hợp đồng 
xuất khẩu gạo được ký kết theo chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ. 

2. Bộ Công Thương tham khảo ý kiến của cơ 
quan, tổ chức liên quan và chỉ định thương nhân đầu 
mối giao dịch hợp đồng tập trung theo các tiêu chí 
sau: 

a) Thành tích xuất khẩu gạo của thương nhân 
trong 02 năm gần nhất vào thị trường dự kiến giao 
dịch hợp đồng tập trung; 

b) Thành tích xuất khẩu gạo của thương nhân 

Điều 19. Giao dịch, đàm phán, dự 
thầu, ký kết và tổ chức thực hiện hợp 
đồng xuất khẩu gạo tập trung 

1. Hợp đồng xuất khẩu gạo tập 
trung (sau đây viết tắt là hợp đồng tập 
trung) là hợp đồng xuất khẩu gạo được ký 
kết theo Bản ghi nhớ, thoả thuận giữa cơ 
quan có thẩm quyền của Chính phủ Việt 
Nam với cơ quan có thẩm quyền của 
Chính phủ nước ngoài hoặc vùng lãnh thổ 
nước ngoài và các hợp đồng xuất khẩu 
gạo được ký kết theo chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ. 

2. Bộ Công Thương tham khảo ý 
kiến của cơ quan, tổ chức liên quan và chỉ 
định thương nhân đầu mối giao dịch hợp 
đồng tập trung theo các tiêu chí sau: 

- Dự thảo sửa đổi tiêu chí chỉ 
định thương nhân đầu mối giao 
dịch tại thị trường tập trung và 
thực hiện phân bổ hợp đồng tập 
trung để đảm bảo thương nhân 
được chỉ đạo có đủ năng lực, tín 
nhiệm thực hiện.  
- Cơ quan soạn thảo sửa đổi quy 
định về cơ quan thực hiện phân 
bổ hợp đồng tập trung là Bộ 
Công Thương để phù hợp với 
Luật Tổ chức chính phủ. 
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trong 02 năm gần nhất; 

c) Giao dịch với đối tác nước ngoài được chỉ 
định hoặc dự kiến được chỉ định làm đầu mối nhập 
khẩu gạo. 

Thương nhân đã được chỉ định làm đầu mối 
giao dịch trước khi Nghị định này có hiệu lực được 
tiếp tục thực hiện đến khi kết thúc hợp đồng đã ký. 

3. Trường hợp từ 02 thương nhân trở lên được 
chỉ định làm đầu mối tại một thị trường có hợp đồng 
tập trung thì thực hiện cơ chế đầu mối luân phiên. 

4. Trách nhiệm của thương nhân đầu mối trong 
giao dịch, đàm phán hoặc dự thầu và ký kết, tổ chức 
thực hiện hợp đồng tập trung. 

a) Chủ động theo dõi tình hình thị trường, kịp 
thời nắm thông tin nhu cầu giao dịch, ký kết hợp 
đồng nhập khẩu gạo hoặc tổ chức các đợt đấu thầu 
nhập khẩu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 
nước nhập khẩu; 

b) Trên cơ sở cân đối cung cầu và khả năng, 
thương nhân chủ động xây dựng phương án giao 
dịch, dự thầu, tự quyết định mức giá chào đảm bảo 
hiệu quả xuất khẩu và tự chịu trách nhiệm về hợp 
đồng ký kết; 

c) Báo cáo Bộ Công Thương bằng văn bản về 
khả năng giao dịch, ký kết hợp đồng hoặc tham gia 
đấu thầu, khả năng cân đối nguồn hàng và các vấn 
đề khác có liên quan để bảo đảm thực hiện hợp 
đồng; kết quả giao dịch, ký kết hợp đồng hoặc kết 
quả dự thầu và phương án tổ chức thực hiện hợp 

a) Thành tích xuất khẩu gạo của 
thương nhân trong 02 năm gần nhất vào 
thị trường dự kiến giao dịch hợp đồng tập 
trung; 

b) Thành tích xuất khẩu gạo của 
thương nhân trong 02 năm gần nhất; 

c) Giao dịch với đối tác nước ngoài 
được chỉ định hoặc dự kiến được chỉ định 
làm đầu mối nhập khẩu gạo. 

d) Mức độ tín nhiệm của doanh 
nghiệp; 

Thương nhân đã được chỉ định làm 
đầu mối giao dịch trước khi Nghị định 
này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện 
đến khi kết thúc hợp đồng đã ký. 

3. Trường hợp từ 02 thương nhân 
trở lên được chỉ định làm đầu              mối 
tại một thị trường có hợp đồng tập trung 
thì thực hiện cơ chế đầu mối luân phiên. 

4. Trách nhiệm của thương nhân 
đầu mối trong giao dịch, đàm phán hoặc 
dự thầu và ký kết, tổ chức thực hiện hợp 
đồng tập trung. 

a) Chủ động theo dõi tình hình thị 
trường, kịp thời nắm thông tin nhu cầu 
giao dịch, ký kết hợp đồng nhập khẩu gạo 
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đồng; 

d) Bảo đảm việc thực hiện hợp đồng tập trung 
đã ký kết; thực hiện chỉ tiêu ủy thác xuất khẩu được 
trả lại hoặc không thực hiện hoặc không có thương 
nhân nào nhận ủy thác xuất khẩu. 

5. Thương nhân đầu mối ký kết, tổ chức thực hiện 
hợp đồng tập trung trực tiếp xuất khẩu 20% lượng gạo 
trong hợp đồng. Trường hợp thực hiện cơ chế đầu mối 
luân phiên theo quy định tại khoản 3 Điều này, Bộ 
Công Thương quy định việc phân bổ 20% lượng gạo 
trong hợp đồng cho các thương nhân đầu mối. 

Căn cứ các tiêu chí quy định tại khoản 6 Điều 
này và quy định do Bộ Công Thương ban hành, 
Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân bổ số lượng 
gạo 80% còn lại của hợp đồng tập trung cho các 
thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo khác để thực 
hiện uỷ thác xuất khẩu. 

6. Việc phân bổ hợp đồng tập trung cho các 
thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo để thực hiện 
uỷ thác xuất khẩu dựa trên cơ sở các tiêu chí sau đây: 

a) Thành tích xuất khẩu trực tiếp 06 tháng 
trước đó của thương nhân; 

b) Trách nhiệm thực hiện giao hàng theo các hợp 
đồng tập trung được giao; 

c) Kết quả xây dựng vùng nguyên liệu hoặc 
thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ thóc, gạo của 
thương nhân; 

d) Thành tích mua thóc gạo của thương nhân 
theo chỉ đạo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 

hoặc tổ chức các đợt đấu thầu nhập khẩu 
của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 
nước nhập khẩu; 

b) Trên cơ sở cân đối cung cầu và 
khả năng, thương nhân chủ động xây 
dựng phương án giao dịch, dự thầu, tự 
quyết định mức giá chào đảm bảo hiệu 
quả xuất khẩu và tự chịu trách nhiệm về 
hợp đồng ký kết; 

c) Báo cáo Bộ Công Thương bằng 
văn bản về khả năng giao dịch, ký kết hợp 
đồng hoặc tham gia đấu thầu, khả năng 
cân đối nguồn hàng và các vấn đề khác có 
liên quan để bảo đảm thực hiện hợp đồng; 
kết quả giao dịch, ký kết hợp đồng hoặc 
kết quả dự thầu và phương án tổ chức 
thực hiện hợp đồng; 

d) Bảo đảm việc thực hiện hợp 
đồng tập trung đã ký kết; thực hiện chỉ 
tiêu ủy thác xuất khẩu được trả lại hoặc 
không thực hiện hoặc không có thương 
nhân nào nhận ủy thác xuất khẩu. 

5. Thương nhân đầu mối ký kết, tổ 
chức thực hiện hợp đồng tập trung trực tiếp 
xuất khẩu 20% lượng gạo trong hợp đồng. 
Trường hợp thực hiện cơ chế đầu mối luân 
phiên theo quy định tại khoản 3 Điều này, 
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7. Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân bổ chỉ 

tiêu thực hiện hợp đồng tập trung cho các thương 
nhân theo các tiêu chí quy định tại khoản 6 Điều 
này; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện hợp đồng tập 
trung, bao gồm cả việc ký kết, thực hiện hợp đồng 
ủy thác xuất khẩu và báo cáo tình hình thực hiện về 
Bộ Công Thương. 

Sau khi Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân bổ 
chỉ tiêu, thương nhân được phân bổ chỉ tiêu và thương 
nhân đầu mối phải ký hợp đồng về việc thực hiện hợp 
đồng tập trung, quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các 
bên trong hợp đồng. 

Các tranh chấp hợp đồng phát sinh giữa các 
bên được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

8. Thương nhân không được phân bổ chỉ tiêu 
thực hiện hợp đồng tập trung theo quy định tại Điều 
này trong các trường hợp sau: 

a) Dự thầu, giao dịch, ký kết hợp đồng xuất 
khẩu gạo trực tiếp hoặc gián tiếp vào thị trường có 
hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung trái quy định và 
chỉ đạo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; 

b) Giả mạo chứng từ hoặc có gian lận khác để 
được chỉ định đầu mối hợp đồng tập trung, phân bổ 
chỉ tiêu thực hiện hợp đồng tập trung hoặc để được 
chấp thuận trả lại chỉ tiêu xuất khẩu ủy thác đã được 
phân bổ; 

c) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy 
đủ chỉ tiêu xuất khẩu ủy thác đã được phân bổ mà 
không thuộc trường hợp bất khả kháng và không 

Bộ Công Thương quy định việc phân bổ 
20% lượng gạo trong hợp đồng cho các 
thương nhân đầu mối. 

Căn cứ các tiêu chí quy định tại 
khoản 6 Điều này và quy định do Bộ 
Công Thương ban hành, Hiệp hội Lương 
thực Việt Nam phân bổ số lượng gạo 80% 
còn lại của hợp đồng tập trung cho các 
thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo 
khác để thực hiện uỷ thác xuất khẩu. 

6. Việc phân bổ hợp đồng tập trung 
cho các thương nhân kinh doanh xuất khẩu 
gạo để thực hiện uỷ thác xuất khẩu dựa 
trên cơ sở các tiêu chí sau đây: 

a) Thành tích xuất khẩu trực tiếp 06 
tháng trước đó của thương nhân; 

b) Trách nhiệm thực hiện giao hàng 
theo các hợp đồng tập trung được giao; 

c) Kết quả xây dựng vùng nguyên 
liệu hoặc thực hiện liên kết sản xuất và 
tiêu thụ thóc, gạo của thương nhân; 

d) Thành tích mua thóc gạo của 
thương nhân theo chỉ đạo của cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền; 

đ) Mức độ tín nhiệm của doanh 
nghiệp. 
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báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy 
định. 

Thời hạn áp dụng biện pháp không phân bổ chỉ 
tiêu thực hiện hợp đồng tập trung quy định tại khoản 
này là 06 tháng. 

Trường hợp thương nhân vi phạm nhiều điểm 
quy định tại khoản này hoặc đang trong thời gian bị 
áp dụng mà tái phạm thì thời hạn bị áp dụng biện 
pháp quy định tại khoản này được xác định bằng 
tổng thời hạn bị áp dụng đối với từng trường hợp vi 
phạm bị xử lý. 

9. Trường hợp các quốc gia, vùng lãnh thổ 
nước ngoài tổ chức đấu thầu rộng rãi, mở cho các 
thương nhân không phải thương nhân đầu mối hợp 
đồng tập trung được tham gia, trên cơ sở thông báo 
của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của quốc gia, 
vùng lãnh thổ nước ngoài, Bộ Công Thương thông 
báo để các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo 
được biết và giao dịch dự thầu, tự chịu trách nhiệm 
về hiệu quả kinh doanh. 

10. Căn cứ quy định của Nghị định này, Bộ 
Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 
quan ban hành quy định hướng dẫn về tiêu chí chỉ 
định thương nhân đầu mối, việc ký kết, tổ chức thực 
hiện hợp đồng tập trung. 

7. Bộ Công Thương thực hiện phân 
bổ chỉ tiêu thực hiện hợp đồng tập trung 
cho các thương nhân theo các tiêu chí quy 
định tại khoản 6 Điều này; theo dõi, đôn 
đốc việc thực hiện hợp đồng tập trung, 
bao gồm cả việc ký kết, thực hiện hợp 
đồng ủy thác xuất khẩu. 

Sau khi Bộ Công Thương phân bổ 
chỉ tiêu, thương nhân được phân bổ chỉ tiêu 
và thương nhân đầu mối phải ký hợp đồng 
về việc thực hiện hợp đồng tập trung, quy 
định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên 
trong hợp đồng. 

Các tranh chấp hợp đồng phát sinh 
giữa các bên được giải quyết theo quy 
định của pháp luật. 

8. Thương nhân không được phân 
bổ chỉ tiêu thực hiện hợp đồng tập trung 
theo quy định tại Điều này trong các 
trường hợp sau: 

a) Dự thầu, giao dịch, ký kết hợp 
đồng xuất khẩu gạo trực tiếp hoặc gián 
tiếp vào thị trường có hợp đồng xuất khẩu 
gạo tập trung trái quy định và chỉ đạo của 
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; 

b) Giả mạo chứng từ hoặc có gian 
lận khác để được chỉ định đầu mối hợp 
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đồng tập trung, phân bổ chỉ tiêu thực hiện 
hợp đồng tập trung hoặc để được chấp 
thuận trả lại chỉ tiêu xuất khẩu ủy thác đã 
được phân bổ; 

c) Không thực hiện hoặc thực hiện 
không đầy đủ chỉ tiêu xuất khẩu ủy thác 
đã được phân bổ mà không thuộc trường 
hợp bất khả kháng và không báo cáo cơ 
quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy 
định. 

Thời hạn áp dụng biện pháp không 
phân bổ chỉ tiêu thực hiện hợp đồng tập 
trung quy định tại khoản này là 06 tháng. 

Trường hợp thương nhân vi phạm 
nhiều điểm quy định tại khoản này hoặc 
đang trong thời gian bị áp dụng mà tái 
phạm thì thời hạn bị áp dụng biện pháp 
quy định tại khoản này được xác định 
bằng tổng thời hạn bị áp dụng đối với 
từng trường hợp vi phạm bị xử lý. 

9. Trường hợp các quốc gia, vùng 
lãnh thổ nước ngoài tổ chức đấu thầu rộng 
rãi, mở cho các thương nhân không phải 
thương nhân đầu mối hợp đồng tập trung 
được tham gia, trên cơ sở thông báo của 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của quốc 
gia, vùng lãnh thổ nước ngoài, Bộ Công 
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Thương thông báo để các thương nhân 
kinh doanh xuất khẩu gạo được biết và 
giao dịch dự thầu, tự chịu trách nhiệm về 
hiệu quả kinh doanh. 

10. Căn cứ quy định của Nghị định 
này, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan liên quan ban hành quy 
định hướng dẫn về tiêu chí chỉ định 
thương nhân đầu mối, việc ký kết, tổ chức 
thực hiện hợp đồng tập trung. 

Điều 20. Thống kê, khai thác thông tin, dữ 
liệu và chế độ báo cáo số liệu thống kê hợp đồng 
xuất khẩu và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo 

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ 
Tài chính và cơ quan liên quan thống nhất nội dung 
thông tin, dữ liệu thông báo hợp đồng xuất khẩu gạo 
và cơ chế hồi báo thông tin về tình hình thực hiện 
giao hàng theo hợp đồng đã thông báo để phục vụ 
công tác điều hành xuất khẩu gạo. 

2.8 Định kỳ ngày 15 hàng tháng hoặc ngày làm 
việc liền kề tiếp theo (nếu ngày 15 trùng vào ngày 
thứ Bẩy, Chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ), Tổng cục Hải 
quan cung cấp số liệu gạo gửi Bộ Công Thương. 
Trường hợp đột xuất, Tổng cục Hải quan thực hiện 
cung cấp số liệu theo văn bản đề nghị của Bộ Công 

Điều 20. Thống kê, khai thác 
thông tin, dữ liệu và chế độ báo cáo số 
liệu thống kê hợp đồng xuất khẩu và 
thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo 

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối 
hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên 
quan thống nhất nội dung thông tin, dữ 
liệu thông báo hợp đồng xuất khẩu gạo và 
cơ chế hồi báo thông tin về tình hình thực 
hiện giao hàng theo hợp đồng đã thông 
báo để phục vụ công tác điều hành xuất 
khẩu gạo. 

2. Định kỳ ngày 15 hàng tháng 
hoặc ngày làm việc liền kề tiếp theo (nếu 

Thực tế trong quá trình triển khai 
thực hiện Nghị định số 
107/2018/NĐ-CP đã được sửa 
đổi, bổ sung một số điều theo 
Nghị định số 01/2025/NĐ-CP 
không xẩy ra vướng mắc liên 
quan đến nội dung này.  Do vậy, 
dự thảo Nghị định giữ nguyên 
quy định này. 

 
8 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Nghị định số 01/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung 

một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2025. 
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Thương. Thông tin cung cấp bao gồm các tiêu chí: 
mã HS 1006 (trừ thóc 100610), số lượng, trị giá, tên 
hàng theo khai báo, nước nhập khẩu, người nhập 
khẩu, người xuất khẩu, cửa khẩu xuất khẩu, ngày 
đăng ký tờ khai xuất khẩu. 

ngày 15 trùng vào ngày thứ Bẩy, Chủ 
nhật hoặc ngày nghỉ lễ), Bộ Tài chính 
(Cục Hải quan) cung cấp số liệu gạo gửi 
Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu). 
Trường hợp đột xuất, Bộ Tài chính (Cục 
Hải quan) thực hiện cung cấp số liệu theo 
văn bản đề nghị của Bộ Công Thương 
(Cục Xuất nhập khẩu). Thông tin cung 
cấp bao gồm các tiêu chí: mã HS 1006 
(trừ thóc 100610), số lượng, trị giá, tên 
hàng theo khai báo, nước nhập khẩu, 
người nhập khẩu, người xuất khẩu, cửa 
khẩu xuất khẩu, ngày đăng ký tờ khai 
xuất khẩu. 

Điều 21. Bảo đảm các mục tiêu, nguyên tắc 
điều hành xuất khẩu gạo 

Để đảm bảo các mục tiêu, nguyên tắc điều 
hành xuất khẩu gạo, căn cứ tình hình thị trường và 
yêu cầu thực tế điều hành xuất khẩu gạo, Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh hoạt 
động xuất khẩu gạo, áp dụng giá sàn gạo xuất khẩu 
trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng các Bộ: Công 
Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài 
chính. 

Điều 21. Bảo đảm các mục tiêu, 
nguyên tắc điều hành xuất khẩu gạo 

Để đảm bảo các mục tiêu, nguyên 
tắc điều hành xuất khẩu gạo, căn cứ tình 
hình thị trường và yêu cầu thực tế điều 
hành xuất khẩu gạo, Thủ tướng Chính 
phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh 
hoạt động xuất khẩu gạo, áp dụng khung 
giá gạo xuất khẩu trên cơ sở đề nghị của 
Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nông 
nghiệp và Môi trường, Công Thương.  

 

- Luật Giá số 16/2023/QH15 
không có quy định về giá sàn, do 
vậy, cơ quan soạn thảo sửa đổi 
nội dung này để phù hợp với 
Luật Giá. 
- Thực hiện theo Nghị quyết số 
18-NQ/CP, Bộ, ngành đã có sự 
thay đổi về tên gọi, do vậy, dự 
thảo Nghị định sửa đổi cho phù 
hợp với tên gọi của các Bộ. 
 

Điều 22. Trách nhiệm của các bộ, ngành, Ủy Điều 22. Trách nhiệm của các bộ, - Bổ sung trách nhiệm của các 
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ban nhân dân cấp tỉnh 

Ngoài trách nhiệm được quy định tại Nghị định 
này và các quy định khác của pháp luật hiện hành, 
các Bộ, ngành: Công Thương, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Tài chính, Y tế, Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên 
quan còn có trách nhiệm sau: 

1. Bộ Công Thương 
a)9 Tổ chức thực hiện chương trình phát triển 

hoạt động ngoại thương, xúc tiến thương mại đối 
với mặt hàng gạo và sản phẩm chế biến từ gạo để 
nâng cao giá trị, chất lượng và thương hiệu gạo Việt 
Nam, đảm bảo tính chủ động, có trọng tâm, trọng 
điểm trong quản lý, điều hành mặt hàng gạo và sản 
phẩm chế biến từ gạo. 

Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất 
khẩu gạo theo hợp đồng tập trung, đàm phán, ký kết 
các bản thoả thuận về thương mại gạo với nước 
ngoài hoặc vùng lãnh thổ của nước ngoài có nhu cầu 
nhập khẩu; 

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về 
kinh doanh xuất khẩu gạo của thương nhân và các 
cơ quan, tổ chức liên quan; phối hợp với cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện và xử lý vi 
phạm về kinh doanh xuất khẩu gạo; giải quyết khiếu 
nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh 

ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
Ngoài trách nhiệm được quy định 

tại Nghị định này và các quy định khác 
của pháp luật hiện hành, các Bộ, ngành: 
Công Thương, Nông nghiệp và Môi 
trường, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam, và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
có liên quan còn có trách nhiệm sau: 

1. Bộ Công Thương 
a) Xây dựng cơ chế xúc tiến thương 

mại, phát triển thị trường xuất khẩu gạo theo 
cơ chế đặc thù, chú trọng các thị trường trọng 
điểm, truyền thống và thị trường mới, thị 
trường tiềm năng, các chủng loại gạo xuất 
khẩu có giá trị gia tăng cao. 

Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị 
trường xuất khẩu gạo theo hợp đồng tập 
trung, đàm phán, ký kết các bản thoả 
thuận về thương mại gạo với nước ngoài 
hoặc vùng lãnh thổ của nước ngoài có 
nhu cầu nhập khẩu; 

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện 
pháp luật về kinh doanh xuất khẩu gạo 
của thương nhân và các cơ quan, tổ chức 

Bộ, ngành, địa phương theo 
nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 
21/CT-Tg. 
- Bổ sung trách nhiệm của các 
Bộ, ngành, địa phương triển khai 
đánh giá mức độ tín nhiệm của 
thương nhân theo các tiêu chí tại 
Điều 14 dự thảo Nghị định 

 
9 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 01/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2025. 
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doanh xuất khẩu gạo theo thẩm quyền; 

c) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên 
quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan liên 
quan tổ chức điều hành xuất khẩu gạo bảo đảm các 
nguyên tắc quy định tại Nghị định này; 

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn theo dõi, giám sát việc phân bổ 
chỉ tiêu thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung 
của Hiệp hội Lương thực Việt Nam được công khai, 
minh bạch và theo đúng các quy định tại Nghị định 
này; 

đ) Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng 
dẫn và tổ chức thực hiện các chính sách khuyến 
khích, hỗ trợ thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo 
quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định này; 

e) Hướng dẫn, hỗ trợ thương nhân kinh doanh 
xuất khẩu gạo nâng cao năng lực sản xuất, kinh 
doanh, thông tin thị trường, đàm phán, ký kết, thực 
hiện hợp đồng xuất khẩu, xử lý tranh chấp thương 
mại quốc tế. 

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
a) Thống nhất chỉ đạo các địa phương lập và tổ 

chức thực hiện quy hoạch vùng sản xuất lúa hàng 
hoá; hướng dẫn nông dân sản xuất theo hướng 
chuyên canh các giống lúa có chất lượng, giá trị cao, 
đảm bảo an toàn thực phẩm; áp dụng các tiến bộ 
khoa học - công nghệ trong sản xuất, chế biến, bảo 
quản thóc, gạo; nâng cao chất lượng, thương hiệu gạo 
Việt Nam trên thị trường; 

liên quan; phối hợp với cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện và xử 
lý vi phạm về kinh doanh xuất khẩu gạo; 
giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 
phạm trong lĩnh vực kinh doanh xuất 
khẩu gạo theo thẩm quyền; 

c) Chủ trì, phối hợp với các bộ, 
ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh và cơ quan liên quan tổ chức điều 
hành xuất khẩu gạo bảo đảm các nguyên 
tắc quy định tại Nghị định này; 

d) Phân bổ chỉ tiêu thực hiện hợp 
đồng xuất khẩu gạo tập trung được công 
khai, minh bạch và theo đúng các quy 
định tại Nghị định này; 

đ) Phối hợp với các cơ quan liên 
quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện các 
chính sách khuyến khích, hỗ trợ thương 
nhân kinh doanh xuất khẩu gạo quy định 
tại khoản 2 Điều 16 Nghị định này; 

e) Hướng dẫn, hỗ trợ thương nhân 
kinh doanh xuất khẩu gạo nâng cao năng 
lực sản xuất, kinh doanh, thông tin thị 
trường, đàm phán, ký kết, thực hiện hợp 
đồng xuất khẩu, xử lý tranh chấp thương 
mại quốc tế. 

g) Phối hợp với các Bộ, ngành, địa 
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b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh, Hiệp hội Lương thực Việt Nam theo dõi tình 
hình sản xuất, nắm sản lượng thóc, gạo để cân đối 
nguồn thóc, gạo hàng hoá xuất khẩu; chủ trì, phối 
hợp với các bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội Lương 
thực Việt Nam đảm bảo an ninh lương thực quốc 
gia, đáp ứng mục tiêu, nguyên tắc điều hành xuất 
khẩu gạo quy định tại Nghị định này; 

c) Ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban 
hành cơ chế, chính sách ưu đãi đối với thương nhân 
đầu tư sản xuất, chế biến thóc, gạo công nghệ cao và 
sản xuất, kinh doanh sản phẩm gạo sạch, gạo hữu 
cơ, gạo có chất lượng, giá trị gia tăng cao hoặc chế 
biến phế phẩm, phụ phẩm từ thóc, gạo; 

d) Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm 
quyền ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ 
triển khai xây dựng vùng nguyên liệu, thực hiện liên 
kết sản xuất, tiêu thụ thóc, gạo; nâng cao năng lực tổ 
chức đại diện của nông dân, tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc về các cơ chế, chính sách liên quan; 

đ) Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan 
hướng dẫn tiêu chí, phương pháp xác định sản phẩm 
gạo hữu cơ, gạo đồ quy định tại khoản 3 Điều 4 
Nghị định này; ban hành quy trình sản xuất lúa, quy 
trình chế biến, bảo quản, kiểm tra chất lượng sản 
phẩm thóc, gạo xuất khẩu; xây dựng, ban hành tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc, 
gạo xuất khẩu; ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến 
thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất 

phương triển khai đánh giá mức độ tín 
nhiệm của thương nhân theo các tiêu chí 
quy định tại điểm e, điểm g khoản 1 Điều 
14 Nghị định này. Hàng năm, đăng tải 
danh sách thương nhân theo mức độ tín 
nhiệm trên Cổng thông tin của Bộ Công 
Thương. 

2. Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
a) Thống nhất chỉ đạo các địa 

phương lập và tổ chức thực hiện quy 
hoạch vùng sản xuất lúa hàng hoá; hướng 
dẫn nông dân sản xuất theo hướng chuyên 
canh các giống lúa có chất lượng, giá trị 
cao, đảm bảo an toàn thực phẩm; áp dụng 
các tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản 
xuất, chế biến, bảo quản thóc, gạo; nâng 
cao chất lượng, thương hiệu gạo Việt Nam 
trên thị trường; 

b) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, Hiệp hội Lương thực 
Việt Nam, Hiệp hội ngành hàng lúa gạo 
Việt Nam theo dõi tình hình sản xuất, 
nắm sản lượng thóc, gạo để cân đối nguồn 
thóc, gạo hàng hoá xuất khẩu; chủ trì, 
phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, 
Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Hiệp hội 
ngành hàng lúa gạo Việt Nam đảm bảo an 
ninh lương thực quốc gia, đáp ứng mục 
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khẩu gạo theo quy định; hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện của thương nhân, 
người sản xuất và các tổ chức, cá nhân liên quan. 

3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan liên 
quan hướng dẫn tiêu chí, phương pháp xác định sản 
phẩm gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng quy định 
tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này; ban hành quy 
định về dư lượng tối đa hóa chất đối với sản phẩm 
gạo; xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia đối với bao bì sản phẩm gạo xuất 
khẩu theo quy định; hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện của thương nhân, 
người sản xuất và các tổ chức, cá nhân liên quan. 

4. Bộ Tài chính 
a)10 (được bãi bỏ) 
b) Chỉ đạo Tổng cục Hải quan tổng hợp, gửi 

Bộ Công Thương báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) 
hoặc đột xuất theo yêu cầu về xuất khẩu gạo; 

c)11 Ưu tiên phân bổ nguồn kinh phí hàng năm 
cho chương trình phát triển hoạt động ngoại thương, 
xúc tiến thương mại đối với gạo và sản phẩm chế 
biến từ gạo. 

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
Chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động cân đối 

tiêu, nguyên tắc điều hành xuất khẩu gạo 
quy định tại Nghị định này; 

c) Ban hành hoặc trình cấp có thẩm 
quyền ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi 
đối với thương nhân đầu tư sản xuất, chế 
biến thóc, gạo công nghệ cao và sản xuất, 
kinh doanh sản phẩm gạo sạch, gạo hữu 
cơ, gạo có chất lượng, giá trị gia tăng cao 
hoặc chế biến phế phẩm, phụ phẩm từ 
thóc, gạo; 

d) Xây dựng, ban hành hoặc trình 
cấp có thẩm quyền ban hành chính sách 
khuyến khích, hỗ trợ triển khai xây dựng 
vùng nguyên liệu, thực hiện liên kết sản 
xuất, tiêu thụ thóc, gạo; nâng cao năng 
lực tổ chức đại diện của nông dân, tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc về các cơ chế, 
chính sách liên quan; 

đ) Chủ trì, phối hợp với cơ quan 
liên quan hướng dẫn tiêu chí, phương 
pháp xác định sản phẩm gạo hữu cơ, gạo 
đồ; ban hành quy trình sản xuất lúa, quy 
trình chế biến, bảo quản, kiểm tra chất 

 
10 Điểm a khoản 4 Điều 22 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 27 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 

2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
11 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 01/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2025. 
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nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của 
thương nhân đầu tư xây dựng kho chứa, cơ sở xay, 
xát, chế biến thóc, gạo, cơ sở sấy thóc tại vùng 
nguyên liệu, thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo 
xây dựng vùng nguyên liệu, người sản xuất lúa 
trong vùng nguyên liệu, người sản xuất lúa có liên 
kết sản xuất, tiêu thụ thóc, gạo với thương nhân kinh 
doanh xuất khẩu gạo. 

6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
a) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch 

sản xuất lúa, chỉ đạo việc cung ứng vật tư, cơ cấu 
giống, thực hiện kỹ thuật canh tác, nâng cao chất 
lượng gạo đáp ứng nhu cầu thị trường; kiểm tra hoạt 
động sản xuất, lưu thông, tiêu thụ thóc, gạo trên địa 
bàn; quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch hệ thống 
kho chứa, cơ sở xay xát, chế biến thóc, gạo trên địa 
bàn; chỉ đạo việc mua thóc, gạo trực tiếp từ người 
sản xuất và mua thông qua hợp đồng liên kết sản 
xuất, tiêu thụ thóc, gạo ký với người sản xuất theo 
chính sách hiện hành của Nhà nước trên địa bàn; 

b) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu 
của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan 
về sản lượng, chủng loại thóc, gạo hàng hoá tồn 
đọng và dự kiến năng suất, sản lượng thu hoạch 
thóc, gạo theo từng chủng loại, mùa vụ sản xuất trên 
địa bàn để phục vụ công tác điều hành xuất khẩu 

lượng sản phẩm thóc, gạo xuất khẩu; xây 
dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia đối với thóc, gạo xuất 
khẩu; ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về kho chuyên dùng để 
chứa thóc, gạo, cơ sở xay, xát, chế biến 
thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh 
doanh xuất khẩu gạo theo quy định; 
hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện của thương nhân, 
người sản xuất và các tổ chức, cá nhân 
liên quan. 

e) Tập trung nghiên cứu, cải thiện 
cơ cấu sản xuất và chất lượng sản phẩm, 
tập trung vào các giống lúa có chất lượng 
và giá trị cao, các giống lúa đặc sản; ứng 
dụng công nghệ hiện đại, đầu tư nghiên 
cứu và nhân giống, phát triển các giống 
lúa có khả năng chịu hạn, chịu mặn, 
kháng sâu bệnh nhằm ứng phó với biến 
đổi khí hậu và thiên tai; tăng cường chế 
biến sâu tạo ra các sản phẩm có giá trị, 
sản phẩm đặc sản, hữu cơ. 

g) Triển khai đánh giá mức độ tín 
nhiệm của thương nhân theo các tiêu chí 
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gạo; 

c)12 Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thương nhân 
kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn trong việc 
chấp hành quy định và tuân thủ chỉ đạo, điều hành 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định 
tại Nghị định này; tổ chức triển khai hiệu quả chính 
sách về xây dựng vùng nguyên liệu trên địa bàn; 
kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm quy 
định về sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; 

d)13 Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày Bộ 
Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
kinh doanh xuất khẩu gạo cho thương nhân, Ủy ban 
nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo Sở Công Thương 
nơi thương nhân có kho chứa thóc, gạo phối hợp 
với cơ quan liên quan của tỉnh/thành phố tổ chức 
hậu kiểm kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, 
gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo 
trên địa bàn theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị 
định này; 

đ) Tuyên truyền, vận động, tổ chức nhân dân 
địa phương thực hiện sản xuất lúa theo quy hoạch và 
định hướng của Nhà nước để nâng cao hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh và xuất khẩu thóc, gạo; tuân thủ 
chỉ đạo, hướng dẫn của ngành nông nghiệp về quy 

quy định tại điểm d, đ khoản 1 Điều 14 
Nghị định này và gửi kết quả đánh giá 
cho Bộ Công Thương để tổng hợp chung 
trước khi Bộ Công Thương công bố mức 
độ tín nhiệm của thương nhân kinh doanh 
xuất khẩu gạo. 

4. Bộ Tài chính 
a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, 

ngành, địa phương liên quan thực hiện 
các biện pháp bình ổn giá thóc, gạo theo 
quy định của pháp luật; 

b) Chỉ đạo Cục Hải quan tổng hợp, 
gửi Bộ Công Thương báo cáo định kỳ 
(tháng, quý, năm) hoặc đột xuất theo yêu 
cầu về xuất khẩu gạo. 

c) Chỉ đạo giải quyết các vấn đề 
liên quan về thuế xuất khẩu để hỗ trợ các 
doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu gạo. 

d) Triển khai đánh giá mức độ tín 
nhiệm của thương nhân theo các tiêu chí 
tại điểm b, c khoản 1 Điều 14 Nghị định 
này và gửi kết quả đánh giá cho Bộ Công 

 
12 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 27 của Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Giá, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
13 Điểm này được sửa đổi theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Nghị định số 01/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2025. 
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trình sản xuất, cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ; sản 
xuất theo nhu cầu thị trường và đặt hàng của thương 
nhân, liên kết, hợp tác với thương nhân để xây dựng 
vùng lúa nguyên liệu phục vụ xuất khẩu. 

Thương để tổng hợp chung trước khi Bộ 
Công Thương công bố mức độ tín nhiệm 
của thương nhân kinh doanh xuất khẩu 
gạo. 

5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
a) Chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ 

động cân đối nguồn vốn đáp ứng kịp thời 
nhu cầu vay vốn của thương nhân đầu tư 
xây dựng kho chứa, cơ sở xay, xát, chế 
biến thóc, gạo, cơ sở sấy thóc tại vùng 
nguyên liệu, thương nhân kinh doanh xuất 
khẩu gạo xây dựng vùng nguyên liệu, 
người sản xuất lúa trong vùng nguyên 
liệu, người sản xuất lúa có liên kết sản 
xuất, tiêu thụ thóc, gạo với thương nhân 
kinh doanh xuất khẩu gạo. 

b) Xem xét nghiên cứu, tính toán 
mở rộng hạn ngạch, thời gian cho vay đối 
với các thương nhân có năng lực, có hệ 
thống kho chứa để mua gạo tạm trữ trong 
giai đoạn thị trường có biến động. 

c) Chỉ đạo Ngân hàng thương mại 
tạo điều kiện thuận lợi cho người nông 
dân, thương nhân tiếp cận nguồn vốn tín 
dụng với lãi suất ưu đãi, nhằm đáp ứng đủ 
nhu cầu tín dụng phục vụ thu mua và xuất 
khẩu thóc, gạo nhất là thời điểm thu 



37 
hoạch rộ trong năm; hỗ trợ nông dân tái 
vụ; đơn giản hoá thủ tục xem xét cấp tín 
dụng, bao gồm các điều kiện về hợp đồng 
xuất khẩu, hợp đồng thu mua, tài sản bảo 
đảm. 

d) Triển khai đánh giá mức độ tín 
nhiệm của thương nhân theo các tiêu chí 
quy định tại điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị 
định này và gửi kết quả đánh giá cho Bộ 
Công Thương để tổng hợp chung trước 
khi Bộ Công Thương công bố mức độ tín 
nhiệm của thương nhân kinh doanh xuất 
khẩu gạo. 

6. Trách nhiệm của Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện 
quy hoạch sản xuất lúa, chỉ đạo việc cung 
ứng vật tư, cơ cấu giống, thực hiện kỹ 
thuật canh tác, nâng cao chất lượng gạo 
đáp ứng nhu cầu thị trường; kiểm tra hoạt 
động sản xuất, lưu thông, tiêu thụ thóc, 
gạo trên địa bàn; quản lý, tổ chức thực 
hiện quy hoạch hệ thống kho chuyên 
dùng để chứa thóc, gạo, cơ sở xay, xát 
hoặc cơ sở chế biến thóc, gạo trên địa 
bàn; chỉ đạo việc mua thóc, gạo trực tiếp 
từ người sản xuất và mua thông qua hợp 
đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ thóc, gạo 
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ký với người sản xuất theo chính sách 
hiện hành của Nhà nước trên địa bàn; 

b) Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất 
theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, 
các bộ, ngành liên quan về sản lượng, 
chủng loại thóc, gạo hàng hoá tồn đọng 
và dự kiến năng suất, sản lượng thu hoạch 
thóc, gạo theo từng chủng loại, mùa vụ 
sản xuất trên địa bàn để phục vụ công tác 
điều hành xuất khẩu gạo; 

c) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát 
thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo 
trên địa bàn trong việc chấp hành quy 
định và tuân thủ chỉ đạo, điều hành của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 
định tại Nghị định này; tổ chức triển khai 
hiệu quả chính sách về xây dựng vùng 
nguyên liệu trên địa bàn; kiểm tra, phát 
hiện, xử lý các hành vi vi phạm quy định 
về sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn; 

d) Công bố giá thành sản xuất thóc, 
gạo trên địa bàn theo quy định pháp luật 
về giá; xây dựng cơ sở dữ liệu về giá 
thành sản xuất thóc, gạo trên địa bàn 
nhằm phục vụ công tác quản lý xuất khẩu 
gạo trên địa bàn. 
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đ) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có 

trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc duy trì 
điều kiện kinh doanh xuất khẩu của các 
thương nhân trên địa bàn. 

e) Tuyên truyền, vận động, tổ chức 
nhân dân trên địa bàn thực hiện sản xuất 
lúa theo quy hoạch và định hướng của 
Nhà nước để nâng cao hiệu quả sản xuất, 
kinh doanh và xuất khẩu thóc, gạo; tuân 
thủ chỉ đạo, hướng dẫn của ngành nông 
nghiệp về quy trình sản xuất, cơ cấu 
giống, cơ cấu mùa vụ; sản xuất theo nhu 
cầu thị trường và đặt hàng của thương 
nhân, liên kết, hợp tác với thương nhân để 
xây dựng vùng lúa nguyên liệu phục vụ 
xuất khẩu. 

g) Chỉ đạo quyết liệt triển khai có 
hiệu quả các chương trình, đề án của 
Chính phủ đối với sản xuất lúa gạo; đảm 
bảo sản lượng, diện tích theo kế hoạch đã 
phê duyệt; theo dõi sát sao lịch thời vụ 
theo từng vụ mùa; chỉ đạo các cơ quan, 
chức năng trên địa bàn theo dõi, nắm bắt 
thông tin, diễn biến tình hình thu mua 
thóc, gạo để kịp thời có giải pháp xử lý và 
cung cấp thông tin kịp thời cho các Bộ, 
ngành liên quan phục vụ công tác điều 
hành sản xuất và xuất khẩu. Tuyên 
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truyền, vận động người nông dân yên tâm 
sản xuất theo kế hoạch, đảm bảo ổn định 
sản lượng theo kế hoạch. 

h) Sử dụng hiệu quả nguồn vốn bảo 
về và phát triển đất trồng lúa theo quy 
định của pháp luật nhất là hỗ trợ cải thiện 
hệ thống thuỷ lợi, giao thông nội đồng, 
mở rộng diện tích sản xuất. 

k) Triển khai đánh giá mức độ tín 
nhiệm của thương nhân theo các tiêu chí 
quy định tại điểm h, k, l khoản 1 Điều 14 
Nghị định này và gửi kết quả đánh giá 
cho Bộ Công Thương để tổng hợp chung 
trước khi Bộ Công Thương công bố mức 
độ tín nhiệm của thương nhân kinh doanh 
xuất khẩu gạo. 

Điều 23. Trách nhiệm của Hiệp hội Lương 
thực Việt Nam 

Ngoài chức năng, nhiệm vụ theo quy định của 
pháp luật hiện hành, Hiệp hội Lương thực Việt Nam 
còn có các trách nhiệm cụ thể sau: 

1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương trong việc chỉ đạo, hướng 
dẫn, hỗ trợ hội viên Hiệp hội thực hiện xây dựng 
vùng nguyên liệu theo chính sách hiện hành của 
Nhà nước. 

2. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền kiểm 
tra, phát hiện vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh 

Điều 23. Trách nhiệm của Hiệp 
hội Lương thực Việt Nam 

Ngoài chức năng, nhiệm vụ theo 
quy định của pháp luật hiện hành, Hiệp 
hội Lương thực Việt Nam còn có các 
trách nhiệm cụ thể sau: 

1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ hội 
viên Hiệp hội thực hiện xây dựng vùng 

Cơ quan soạn thảo sửa đổi trách 
nhiệm của Hiệp hội Lương thực 
Việt Nam 
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xuất khẩu gạo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử 
lý. 

3. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương 
trong việc chỉ đạo, hướng dẫn hội viên Hiệp hội 
mua thóc, gạo hàng hoá, duy trì mức dự trữ lưu 
thông bắt buộc, bình ổn thị trường theo quy định tại 
Nghị định này. 

4. Xây dựng và duy trì hoạt động của trang 
thông tin điện tử về tình hình cung - cầu gạo, thị 
trường trong và ngoài nước, khách hàng nhập khẩu, 
giá cả và dự báo thương mại gạo, thông tin về xuất 
khẩu và tiêu thụ thóc, gạo. 

5. Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất 
khẩu gạo; hướng dẫn hội viên Hiệp hội nâng cao 
năng lực thị trường, chủ động giao dịch, đàm phán, 
ký kết hợp đồng xuất khẩu để nâng cao hiệu quả 
xuất khẩu gạo. 

6. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý 
báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính 
phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diễn biến tình 
hình giá thóc, gạo trong nước; giá thóc, gạo xuất 
khẩu; lượng gạo tồn kho của hội viên Hiệp hội. 

7. Kịp thời báo cáo các bộ, ngành liên quan 
những vấn đề phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao và đề xuất biện pháp xử lý. 

nguyên liệu theo chính sách hiện hành 
của Nhà nước. 

2. Phối hợp với cơ quan có thẩm 
quyền kiểm tra, phát hiện vi phạm trong 
lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu gạo, kiến 
nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. 

3. Phối hợp với các bộ, ngành, địa 
phương trong việc chỉ đạo, hướng dẫn hội 
viên Hiệp hội mua thóc, gạo hàng hoá, 
duy trì mức dự trữ lưu thông bắt buộc, 
bình ổn thị trường theo quy định tại Nghị 
định này. 

4. Xây dựng và duy trì hoạt động 
của trang thông tin điện tử về tình hình 
cung - cầu gạo, thị trường trong và ngoài 
nước, khách hàng nhập khẩu, giá cả và dự 
báo thương mại gạo, thông tin về xuất 
khẩu và tiêu thụ thóc, gạo. 

5. Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị 
trường xuất khẩu gạo; hướng dẫn hội viên 
Hiệp hội nâng cao năng lực thị trường, 
chủ động giao dịch, đàm phán, ký kết hợp 
đồng xuất khẩu để nâng cao hiệu quả xuất 
khẩu gạo. 

6. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, 
hàng quý báo cáo Bộ Công Thương, Bộ 
Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi 
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trường, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh về diễn biến tình hình 
giá thóc, gạo trong nước; giá thóc, gạo 
xuất khẩu; lượng gạo tồn kho của hội viên 
Hiệp hội. 

7. Phối hợp với các Bộ, ngành tổ 
chức đánh giá mức độ tín nhiệm của các 
doanh nghiệp theo các tiêu chí tại Điều 14 
Nghị định này khi được yêu cầu. 

8. Phối hợp với Bộ Công Thương 
phân bổ chỉ tiêu thực hiện hợp đồng tập 
trung cho các thương nhân khi có yêu cầu 
và đôn đốc hội viên của Hiệp hội thực 
hiện hợp đồng tập trung, bao gồm cả việc 
ký kết, thực hiện ủy thác xuất khẩu, báo 
cáo thực hiện về Bộ Công Thương. 

9 Huy động, khuyến khích hội viên 
tham gia thực hiện các chuỗi liên kết sản 
xuất, cung ứng, tiêu thụ thóc, gạo và các 
nhiệm vụ, giải pháp phát triển hệ thống 
logistic gắn với vùng nguyên liệu. 

10. Kịp thời báo cáo các bộ, ngành 
liên quan những vấn đề phát sinh theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao và đề 
xuất biện pháp xử lý. 

Điều 24. Trách nhiệm của thương nhân kinh 
doanh xuất khẩu gạo 

Điều 24. Trách nhiệm của thương Sửa đổi số lần thực hiện báo 
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1. Báo cáo ngay bằng văn bản với Bộ Công 

Thương, Sở Công Thương cấp tỉnh nơi thương nhân 
có kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo đã kê 
khai để được cấp Giấy chứng nhận khi không đáp 
ứng được các điều kiện kinh doanh hoặc khi có thay 
đổi về kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo 
để đáp ứng điều kiện kinh doanh quy định tại Điều 4 
Nghị định này. 

2. Định kỳ vào ngày 20 hàng tháng báo cáo Bộ 
Công Thương tình hình ký kết và thực hiện hợp 
đồng xuất khẩu gạo trong kỳ báo cáo. 

3.14 Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng báo cáo 
Bộ Công Thương, Sở Công Thương nơi thương 
nhân có trụ sở chính, có kho, có cơ sở xay, xát hoặc 
cơ sở chế biến thóc, gạo đồng thời sao gửi Hiệp hội 
Lương thực Việt Nam về lượng thóc, gạo thực tế tồn 
kho của thương nhân theo từng chủng loại cụ thể để 
tổng hợp số liệu phục vụ công tác điều hành. 

4. Báo cáo định kỳ theo quý, năm và báo cáo 
đột xuất theo yêu cầu của Bộ Công Thương, Bộ Tài 
chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy 
ban nhân dân và Sở Công Thương cấp tỉnh nơi 
thương nhân có trụ sở chính, có kho chứa, cơ sở 
xay, xát, chế biến thóc, gạo hoặc xây dựng vùng 
nguyên liệu. Báo cáo định kỳ thực hiện theo Mẫu số 
04 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này. 

nhân kinh doanh xuất khẩu gạo 
1. Báo cáo ngay bằng văn bản với 

Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh nơi thương nhân có kho chứa, cơ sở 
xay, xát, chế biến thóc, gạo đã kê khai để 
được cấp Giấy chứng nhận khi không đáp 
ứng được các điều kiện kinh doanh hoặc 
khi có thay đổi về kho chứa, cơ sở xay, 
xát, chế biến thóc, gạo để đáp ứng điều 
kiện kinh doanh quy định tại Điều 4 Nghị 
định này. 

2. Định kỳ vào ngày 05 hàng tháng 
báo cáo Bộ Công Thương, Sở Công 
Thương nơi thương nhân có trụ sở chính, 
có kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo, cơ 
sở xay, xát hoặc cơ sở chế biến thóc, gạo, 
Hiệp hội Lương thực Việt Nam (đối với 
thương nhân là thành viên của Hiệp hội) 
về tình hình ký kết, thực hiện hợp đồng 
xuất khẩu gạo trong kỳ báo cáo và lượng 
thóc, gạo thực tế tồn kho của thương nhân 
theo từng chủng loại cụ thể.  

Báo cáo về tình hình ký kết, thực 
hiện hợp đồng xuất khẩu gạo trong kỳ báo 

cáo của thương nhân nhằm mục 
tiêu giảm trách nhiệm báo cáo 
cho thương nhân. Trong 01 
tháng thương nhân có trách 
nhiệm thực hiện báo cáo 01 lần 
về báo cáo tồn kho và báo cáo 
tình hình xuất khẩu gạo để cung 
cấp cơ quan quản lý thông tin, 
số liệu phục vụ công tác điều 
hành xuất khẩu gạo, tạo thuận 
lợi cho doanh nghiệp phù hợp 
với Nghị quyết số 68-NQ/TW. 

 

 
14 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Nghị địn h số 01/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số 

điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2025. 
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5. Tích cực triển khai xây dựng vùng nguyên 

liệu theo chính sách của Nhà nước; thực hiện chế độ 
báo cáo về tình hình triển khai xây dựng vùng 
nguyên liệu với Bộ Công Thương và cơ quan liên 
quan theo quy định. 

6.15 (được bãi bỏ) 
7. Căn cứ quy định của Nghị định này, Bộ Công 

Thương quy định cụ thể chế độ báo cáo của thương 
nhân quy định tại Điều này theo hướng tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin để đảm bảo thuận lợi 
cho thương nhân thực hiện. 

cáo theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục 
kèm theo Nghị định này.  

Báo cáo lượng thóc, gạo thực tế tồn 
kho của thương nhân theo từng chủng loại 
cụ thể theo Mẫu số 07 quy định tại Phụ 
lục kèm theo Nghị định này. 

3. Báo cáo định kỳ theo quý, năm 
và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ 
Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân 
và Sở Công Thương cấp tỉnh nơi thương 
nhân có trụ sở chính, có kho chứa, cơ sở 
xay, xát, chế biến thóc, gạo hoặc xây 
dựng vùng nguyên liệu. Báo cáo định kỳ 
thực hiện theo Mẫu số 08 quy định tại 
Phụ lục kèm theo Nghị định này. 

4. Tích cực triển khai xây dựng 
vùng nguyên liệu theo chính sách của 
Nhà nước; thực hiện chế độ báo cáo về 
tình hình triển khai xây dựng vùng 
nguyên liệu với Bộ Công Thương và cơ 
quan liên quan theo quy định. 

5. Thương nhân báo cáo không 
đúng sự thật hoặc không thực hiện chế độ 

 
15 Khoản 6 Điều 24 Nghị định số 107/2018/NĐ-CP đã được bãi bỏ theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 01/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 
03 năm 2025. 



45 
báo cáo theo quy định tại Điều này không 
được hưởng các chính sách ưu tiên quy 
định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định này 
cho đến khi thương nhân chấm dứt, khắc 
phục hành vi vi phạm. 

Điều 25. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận 

theo quy định của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP được 
tiếp tục hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo theo thời 
hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đã được cấp, không 
cần đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định 
Nghị định này, trừ trường hợp đề nghị cấp lại, điều 
chỉnh nội dung Giấy chứng nhận theo quy định tại 
Điều 7 Nghị định này. 

2. Thương nhân có vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài đã hoạt động sản xuất, xuất khẩu gạo trước 
khi Nghị định số 109/2010/NĐ-CP có hiệu lực tiếp 
tục được hoạt động theo giấy phép đã được cấp. 

3. Thương nhân đã nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp 
lại, điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận theo quy 
định của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP trước ngày 
Nghị định này có hiệu lực thi hành, Bộ Công 
Thương xem xét, cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung 
Giấy chứng nhận cho thương nhân theo quy định 
của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP. 

Thời điểm nộp hồ sơ của thương nhân được tính 
theo ngày gửi hồ sơ thể hiện trên dấu bưu điện (đối 
với trường hợp thương nhân gửi hồ sơ qua đường bưu 
điện), ngày Bộ Công Thương nhận được hồ sơ trên 

Điều 25. Điều khoản chuyển tiếp 
1. Thương nhân đã được cấp Giấy 

chứng nhận theo quy định của Nghị định số 
107/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung 
một số điều theo Nghị định số 01/2025/NĐ-
CP được tiếp tục hoạt động kinh doanh xuất 
khẩu gạo theo thời hạn hiệu lực của Giấy 
chứng nhận đã được cấp, không cần đề nghị 
cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định Nghị 
định này, trừ trường hợp đề nghị cấp lại, sửa 
đổi, bổ sung Giấy chứng nhận theo quy định 
tại Điều 7 Nghị định này. 

2. Thương nhân có vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài đã hoạt động sản xuất, 
xuất khẩu gạo trước năm 2010 tiếp tục 
được hoạt động theo giấy phép đã được 
cấp tuân thủ quy định tại Nghị định này 
và các văn bản quy định pháp luật có liên 
quan. 

3. Thương nhân đã nộp hồ sơ đề 
nghị cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy 
chứng nhận trước ngày Nghị định này có 

Dự thảo Nghị định quy định về 
điều khoản chuyển tiếp về việc 
thương nhân đã được cấp phép 
trước thời điểm Nghị định này 
được ban hành thì được tiếp tục 
hoạt động đến hết hiệu lực Giấy 
chứng nhận và thương nhân đã 
nộp hồ sơ trước thời điểm Nghị 
định này có hiệu lực thì được 
xem xét, cấp Giấy chứng nhận 
theo quy định tại Nghị định 
trước đó. 
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Trang dịch vụ công trực tuyến hoặc ngày thể hiện trên 
dấu tiếp nhận công văn đến của Bộ Công Thương đối 
với trường hợp thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ 
sở Bộ Công Thương. 

hiệu lực thi hành, Bộ Công Thương xem 
xét, cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung Giấy 
chứng nhận cho thương nhân theo quy 
định của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP. 

Thời điểm nộp hồ sơ của thương 
nhân được tính theo ngày gửi hồ sơ thể 
hiện trên dấu bưu điện (đối với trường hợp 
thương nhân gửi hồ sơ qua đường bưu 
điện), ngày Bộ Công Thương nhận được hồ 
sơ trên Trang dịch vụ công trực tuyến hoặc 
ngày thể hiện trên dấu tiếp nhận công văn 
đến của Bộ Công Thương đối với trường 
hợp thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ 
sở Bộ Công Thương. 

 

Điều 26. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 

01 tháng 10 năm 2018. 
2. Bãi bỏ Nghị định 109/2010/NĐ-CP ngày 04 

tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh 
xuất khẩu gạo. 

Điều 26. Hiệu lực thi hành 
1. Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày      tháng      năm 2025. 
2. Bãi bỏ Nghị định số 

107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 
2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất 
khẩu gạo và Nghị định số 01/2025/NĐ-
CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 107/2018/NĐ-CP. 
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Điều 27. Tổ chức thực hiện và trách nhiệm 
thi hành 

1. Căn cứ quy định của Nghị định này, các Bộ: 
Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Y tế, Tài chính ban hành văn bản quy định chi tiết, 
hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Y tế ban hành văn bản hướng dẫn việc xác định các 
loại gạo theo quy định tại điểm đ khoản 2, khoản 3 
Điều 22 Nghị định này để thực hiện kể từ ngày Nghị 
định này có hiệu lực; ban hành quy định về tiêu chí, 
phương pháp xác định đối với các loại gạo này trước 
ngày 31 tháng 12 năm 2018. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

Điều 27. Tổ chức thực hiện và 
trách nhiệm thi hành 

1. Căn cứ quy định của Nghị định 
này, các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp 
và Môi trưởng, Tài chính, Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam ban hành văn bản quy 
định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị 
định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 
Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 
này./. 
 

 

 


